CÂU HỎI PHỤC VỤ HỘI THI NGHIỆP VỤ GIỎI, 
TÀI NĂNG VĂN NGHỆ
Câu 1. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, Tổ chức CTXH làm ủy thác cấp tỉnh khi xây dựng kế hoạch kiểm tra phải đảm bảo kiểm tra ít nhất bao nhiêu % Hội, Đoàn thể cấp huyện:
a. 85%;
b. 90%;
c. 95%;
d. 100%.
Câu 2: Khi đến giao dịch thanh toán ủy nhiệm với NHCSXH thì Tổ trưởng Tổ TK&VV phải nộp những giấy tờ gì cho Giao dịch viên của NHCSXH? Chọn đáp án đúng nhất.
a. Bảng kê 13/TD và Bảng kê các loại tiền nộp.
b. Bảng kê các loại tiền nộp.
c. Bảng kê 13/TD.
d. Bảng kê 13/TD hoặc Bảng kê các loại tiền nộp.
Câu 3: Một hộ gia đình khó khăn về tài chính vay vốn chương trình tín dụng HSSV có con đi học Đại học 4 năm (2016-2020). NHCSXH có thể duyệt cho vay với thời hạn phát tiền vay tối đa cho hộ gia đình bao nhiêu tháng?
a. 48 tháng
b. 60 tháng                            
c. 96 tháng
d. 120 tháng     
Câu 4: Căn cứ để NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thực hiện ký ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác? 
a. Điều 5 Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.
b. Luật các tổ chức Tín dụng.
c. Quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH.
d. Quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Câu 5: Hộ gia đình đang kinh doanh tại xã thuộc vùng khó khăn, không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế xin vay vốn chương trình tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn tại NHCSXH với tổng nhu cầu vốn của phương án sản xuất kinh doanh là 80 triệu đồng, vốn tự có là 20 triệu đồng. Có thể xem xét mức cho vay tối đa là bao nhiêu?
	a. 50 triệu đồng
	b. 60 triệu đồng
c. 70 triệu đồng
	d. 80 triệu đồng
Câu 6. Việc xem xét, xử lý nợ bị rủi ro cho khách hàng vay vốn NHCSXH được thực hiện khi có điều kiện nào sau đây? Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:
a. Khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, đã sử dụng vốn vay đúng mục đích ghi trong hợp đồng tín dụng; 
b. Khách hàng bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản;
c. Khách hàng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến chưa có khả năng trả được nợ cho ngân hàng.
d. Tất cả các phương án đã nêu.      
Câu 7: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa đối với hộ mới thoát nghèo là?
a. 30 triệu đồng/hộ
b. 35 triệu đồng/hộ
c. 40 triệu đồng/hộ
d. 50 triệu đồng/hộ
Câu 8. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, kế hoạch kiểm tra của tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác cấp tỉnh khi tiến hành kiểm tra tại mỗi huyện phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu Hội, Đoàn thể cấp xã, bao nhiêu tổ TK&VV thuộc Hội quản lý:
a. 01 xã và 01 tổ TK&VV;
b. 02 xã và 02 tổ TK&VV;
c. 03 xã và 03 tổ TK&VV;
d. 04 xã và 05 tổ TK&VV;
Câu 9: Thời gian ân hạn cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH là?
a. 12 tháng  
b. 18 tháng  
c. 24 tháng
d. 36 tháng 
Câu 10: Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác cho các Hội, đoàn thể thực hiện các công việc nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Công tác tuyên truyền, vận động. 
b. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV, Ban Quản lý Tổ và tổ viên Tổ TK&VV. 
c. Các hoạt động phối hợp thực hiện cùng NHCSXH.
d. Cả a, b, c.
Câu 11: Hộ gia đình được vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH với số tiền 12 triệu đồng, thời hạn vay là 05 năm. Xác định thời gian ân hạn tối đa?
a. 03 tháng  
b. 06 tháng  
c. 09 tháng
d. 12 tháng 
Câu 12: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn cho vay tối đa đối với hộ mới thoát nghèo là?
a. 3 năm
b. 4 năm
c. 5 năm
d. 6 năm
Câu 13: Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa đối với hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH?
a. 20 triệu đồng
b. 30 triệu đồng
c. 40 triệu đồng
d. 50 triệu đồng
	Câu 14. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, tổ chức CTXH làm ủy thác cấp huyện khi xây dựng kế hoạch kiểm tra phải đảm bảo kiểm tra ít nhất bao nhiêu % Hội, Đoàn thể cấp xã:
	a. 85%;
	b. 90%;
	c. 95%;
	d. 100%.
Câu 15. Xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với khách hàng vay vốn tại NHCSXH gồm những biện pháp xử lý nào sau đây? Hãy chọn phương án đúng nhất: 
a. Gia hạn nợ.
b. Khoanh nợ.
c. Xóa nợ.
d. Tất cả các phương án đã nêu.  
Câu 16:  Hộ gia đình vay vốn NHCSXH chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với số tiền 80 triệu đồng, thời hạn 02 năm. Đến hạn trả nợ cuối cùng, hộ vay có nhu cầu vay lưu vụ. NHCSXH nơi cho vay giải quyết?
a. Cho vay lưu vụ số tiền 60 triệu đồng
b. Cho vay lưu vụ số tiền 40 triệu đồng
c. Cho vay lưu vụ số tiền 20 triệu đồng
d. Không giải quyết cho vay lưu vụ
Câu 17*: Công việc nào sau đây không nằm trong văn bản Thỏa thuận giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội về việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác?
a. Vận động, đôn đốc Ban quản lý Tổ TK&VV tham dự đầy đủ các phiên giao dịch của NHCSXH; 
b. Hướng dẫn tổ viên Tổ TK&VV thực hiện giao dịch với NHCSXH.
c. Thu tiền gốc, thu tiền lãi và thu tiền gửi của người vay. 
d. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho Ban quản lý tổ TK&VV.
*Câu 18:  Hãy chọn phương án đúng nhất: Đối với chương trình vay vốn từ  Quỹ quốc gia về việc làm NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định hiện hành của NHCSXH?
a. Hộ gia đình hoặc người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quản lý
b. Hộ gia đình hoặc người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do Hội người mù Việt Nam quản lý 
c. Người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý
d. Người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do:UBND cấp tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam quản lý 
Câu 19. Trong thời gian được NHCSXH gia hạn nợ theo Quyết định 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của HĐQT NHCSXH, khách hàng vay vốn: 
a. Không phải trả lãi tiền vay.
b. Chưa phải trả lãi tiền vay.
c. Vẫn phải trả lãi tiền vay.                 
d. Được miễn một phần lãi tiền vay.
	Câu 20. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, kế hoạch kiểm tra của tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác cấp huyện khi tiến hành kiểm tra tại mỗi xã phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu % tổ TK&VV thuộc Hội quản lý:
	a. 05%;
	b. 10%;
	c. 15%;
	d. 20%;
Câu 21: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ mới thoát nghèo vay vốn NHCSXH được sử dụng vào mục đích ?
a. Sản xuất, kinh doanh
b. Sửa chữa nhà ở
c. Xây dựng công trình nước sạch
d. Xây dựng công trinh vệ sinh
Câu 22: Trong thời gian ân hạn của khoản vay nhà ở xã hội theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, hãy chọn phương án trả lời đúng nhất?
a. Không tính lãi   
b. Không thu lãi  
c. Không thu nợ gốc  
d. Cả b, c đều đúng 
Câu 23: Theo quy định hiện hành, lãi suất cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH?
a. 6,6 %/năm
b. 7,92 %/năm
c. 09% /năm
d. 9,6% /năm
Câu 24. Khách hàng vay vốn NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan với mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% thì được áp dụng biện pháp xử lý nợ nào sau đây: 
a. Gia hạn nợ. 
b. Khoanh nợ.
c. Xóa nợ.
d. Không được xử lý nợ.
Câu 25: Một trong những công việc NHCSXH ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện là gì?
a. Giải ngân cho vay đến từng hộ vay.
b. Kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay.
c. Thu nợ, lãi của hộ vay.
d. Đối chiếu nợ vay đến hộ.
Câu 26: Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa đối với cá nhân vay vốn chương trình cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH?
a. 20 triệu đồng
b. 30 triệu đồng
c. 40 triệu đồng
d. 50 triệu đồng
	Câu 27. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác cấp xã phải xây dựng kế hoạch kiểm tra ít nhất bao nhiêu % tổ TK&VV thuộc Hội quản lý:
a. 85%;
b. 90%;
c. 95%;
d. 100%.
Câu 28: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo bằng bao nhiêu phần trăm lãi suất cho vay hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ?
a. 120% 
b. 125%
c. 130% 
d. 135%  
Câu 29. Trong quy định về xử lý rủi ro của NHCSXH, khoanh nợ được hiểu là:   
a. NHCSXH chưa thu nợ của khách hàng và không tính lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ
b. NHCSXH chưa thu nợ của khách hàng nhưng thu lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ
c. NHCSXH thu một phần nợ của khách hàng và không tính lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ
d. NHCSXH chưa thu nợ của khách hàng nhưng thu một phần lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ
Câu 30*: Căn cứ để NHCSXH tính và chi trả phí uỷ thác cho các tổ chức Hội, đoàn thể? Chọn phương án đúng nhất.
a. Mức phí ủy thác quy định trong từng thời kỳ. Số tiền lãi NHCSXH thực thu của người vay là tổ viên các Tổ TK&VV do Hội, đoàn thể quản lý. Tỷ lệ phí ủy thác theo chất lượng dư nợ.
b. Mức phí ủy thác quy định trong từng thời kỳ. Tổng số dư nợ làm ủy thác của Hội đoàn thể. Tỷ lệ phí ủy thác theo chất lượng dư nợ.
c. Mức phí ủy thác quy định trong từng thời kỳ. Số tiền lãi NHCSXH thực thu của người vay là tổ viên các Tổ TK&VV do Hội, đoàn thể quản lý. Tỷ lệ phí ủy thác theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu lãi.
d. Mức phí ủy thác quy định trong từng thời kỳ. Số tiền lãi trong hạn NHCSXH thực thu của người vay là tổ viên các Tổ TK&VV do Hội, đoàn thể quản lý. Tỷ lệ phí ủy thác theo chất lượng dư nợ.
Câu 31: Hộ gia đình thuộc hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con đi học Đại học 5 năm (2016-2021). NHCSXH có thể duyệt thời gian cho vay tối đa của hộ gia đình này là bao nhiêu năm?
a. 10 năm 
b. 10,5 năm                            
c. 11 năm
d. 11,5 năm     
	Câu 32. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác cấp huyện khi tiến hành kiểm tra tại mỗi Tổ TK&VV phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộ:
a. 05 hộ;
b. 10 hộ;
c. 15 hộ;
d. 20 hộ.
Câu 33. Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan với mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dưới 80% thì thời gian khoanh nợ tối đa là: 
a. 3 năm.
b. 4 năm.             
c. 5 năm.
d. 6 năm.
Câu 34: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất nợ quá hạn đối với chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo?
a. 120% lãi suất khi cho vay 
b. 125% lãi suất khi cho vay
c. 130% lãi suất khi cho vay 
d. 135% lãi suất khi cho vay
Câu 35:  Hộ gia đình vay vốn NHCSXH chương trình tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với số tiền 90 triệu đồng, thời hạn 6 năm. Xác định thời gian ân hạn tối đa?
a. 12 tháng  
b. 18 tháng  
c. 24 tháng
d. 36 tháng 
Câu 36: Theo quy định hiện hành cấp có thẩm quyền nào sau đây xác nhận trên dự án của Cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH?
a. UBND cấp xã nơi thực hiện dự án
b. UBND cấp xã nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trụ sở
c. UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án 
d.  UBND cấp huyện nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trụ sở
Câu 37: Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%, thì tổ chức Hội, đoàn thể đó được hưởng mức phí uỷ thác là bao nhiêu? 
a. 100% mức phí uỷ thác; 
b. 80% mức phí uỷ thác;     
c. 70% mức phí uỷ thác;            
d. 50% mức phí uỷ thác.
	Câu 38. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, tổ chức CTXH làm ủy thác cấp xã thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay:
a. 10 ngày;
b. 20 ngày;
c. 30 ngày; 
d. 40 ngày.
Câu 39: Theo quy định hiện hành, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH thì điều kiện để một hộ gia đình được vay vốn? 
a. Có hộ khẩu thường trú tại khu vực nông thôn
b. Có đăng ký tạm trú dŕi hạn tại khu vực nông thôn 
c. Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn nơi chi nhánh NHCSXH đóng trụ sở
d. Cả a, b, c
Câu 40. Món vay chương trình cho vay HSSV của khách hàng vay vốn NHCSXH đủ điều kiện để NHCSXH xem xét xóa nợ là: 
a. Xem xét để xóa nợ gốc của món vay đó.
b. Xem xét để xóa nợ gốc và nợ lãi của món vay đó.
c. Xem xét để xóa nợ gốc và nợ lãi tất cả các món vay của khách hàng đó.
d. Xem xét để xóa toàn bộ nợ lãi của khách hàng đó.           
Câu 41: Theo quy định hiện hành, lãi suất cho vay đối với chương trình cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH?
a. Bằng 0,1%/tháng (1,2%/năm)
b. Bằng 30% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định
c. Bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định
d. Bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định
	Câu 42. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, tổ chức CTXH làm ủy thác cấp xã thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của bao nhiêu % các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay:
a. 85%;
b. 90%;
c. 95%; 
d. 100%.
Câu 43: Một hộ gia đình khó khăn về tài chính có con đi học đại học 5 năm (2016-2021) được NHCSXH cho vay chương trình tín dụng HSSV. Năm học thứ ba sinh viên bị lưu ban 01 năm và năm đó gia đình tiếp tục khó khăn có nhu cầu vay vốn tiếp. Năm cuối cùng trả nợ của Hộ gia đình tối đa là?  
a. Năm 2027
b. Năm 2028                
c. Năm 2029                      
d. Năm 2030
Câu 44. Khách hàng vay vốn NHCSXH bị rủi ro do nguyên nhân khách quan với mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 100% thì có thể được áp dụng biện pháp xử lý nợ nào sau đây: 
a. Gia hạn nợ.
b. Khoanh nợ.              
c. Xóa nợ.
d. Cả 3 phương án trên  
Câu 45: Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH tỷ lệ nợ quá hạn từ 2% đến dưới 3%, thì Tổ chức Hội, đoàn thể đó được hưởng mức phí uỷ thác là bao nhiêu? 
a. 100% mức phí uỷ thác;
b. 80% mức phí uỷ thác;     
c. 70% mức phí uỷ thác;                     
d. 50% mức phí uỷ thác.
Câu 46: Mục tiêu của Chính phủ khi thực hiện chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo là? Chọn phương án đúng nhất.
a. Phát triển sản xuất, kinh doanh.
b. Từng bước ổn định cuộc sống.
c. Giảm nghèo bền vững.
d. Cả a, b, c.
Câu 47:  Theo quy định hiện hành hộ gia đình đứng ra vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH cho nhiều người lao động trong hộ, với số tiền nào sau đây phải có tài sản bảo đảm tiền vay?
a. Vay vốn trên 50 triệu đồng  
b. Vay vốn trên 100 triệu đồng  
c. Vay vốn trên  200 triệu đồng  
d. Không quy định phải có tài sản bảo đảm tiền vay  
Câu 48. Việc xử lý nợ bị rủi ro cho khách hàng vay vốn NHCSXH được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và căn cứ vào: 
a. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro.
b. Mức độ bị thiệt hại về vốn và tài sản. 
c. Khả năng trả nợ của khách hàng, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý.
d.  Tất cả phương án đã nêu.  
Câu 49: Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH có tỷ lệ nợ quá hạn từ 3% đến dưới 4% thì Tổ chức Hội, đoàn thể đó được hưởng mức phí uỷ thác là bao nhiêu? 
a. 100% mức phí uỷ thác;
b. 80% mức phí uỷ thác;     
c. 50% mức phí uỷ thác;                 
d. 0% mức phí uỷ thác.     
Câu 50: Một khoản vay với thời hạn 48 tháng của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH. Đến hạn trả nợ cuối cùng hộ chưa trả được nợ và xin gia hạn nợ 30 tháng. Xác định thời gian có thể duyệt cho gia hạn nợ tối đa?
a. 12 tháng  
b. 24 tháng
c. 30 tháng 
d. 36 tháng  
Câu 51: Theo quy định hiện hành, mục đích vay vốn chương trình cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH? Chọn phương án đúng nhất
	a. Mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, phương tiện phục vụ kinh doanh, buôn bán
	b. Đầu tư làm các nghề thủ công trong hộ gia đình như: Mua nguyên vật liệu sản xuất, công cụ lao động, máy móc, thiết bị
	c. Góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác
	d. Cả a, b, c
Câu 52: Một hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính có con học trung cấp  được NHCSXH cho vay chương trình tín dụng HSSV 0 2 năm (2014-2016). Sau khi tốt nghiệp sinh viên đó đi nghĩa vụ quân sự thêm 02 năm. Năm trả nợ cuối cùng tối đa của hộ gia đình là năm nào?
a. Năm 2020                      
b. Năm 2021                
c. Năm 2022
d. Năm 2023
Câu 53: Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH có tỷ lệ nợ quá hạn từ 4% trở lên thì Tổ chức Hội, đoàn thể đó được hưởng mức phí uỷ thác là bao nhiêu?
a. 100% mức phí uỷ thác.
b. 80% mức phí uỷ thác;     
c. 50% mức phí uỷ thác;                 
d. 0% mức phí uỷ thác.        
[bookmark: _GoBack]Câu 54: Quy định hiện hành về điệu kiện vay vốn đối với người lao động vay vốn từ  Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH?
a. Cư trú hợp pháp tại địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi thực hiện dự án
b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
c. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc hoặc tự tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án
	d. Tất cả các phương án trên
Câu 55: Hiện nay, mức phí ủy thác NHCSXH chi trả cho các tổ chức Hội, đoàn thể là bao nhiêu? 
a. 0,06%/tháng tính trên dư nợ có thu được lãi;
b. 0,05%/tháng tính trên tổng lãi thực thu;           
c. 0,04%/tháng tính trên dư nợ có thu được lãi;  
d. 0,03%/ tháng tính trên dư nợ có thu được lãi.
Câu 56: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, mức vốn cho vay tối đa để mua, thuê mua nhà ở xã hội?
a. 70% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội
b. 75% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội
c. 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội
d. 85% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội
Câu 57: Theo quy định hiện hành, hộ vay vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo được áp dụng biện pháp cho vay lưu vụ?
a. 01 lần.
b. 02 lần.
c. 03 lần.
d. Không được cho vay lưu vụ.
Câu 58: Một hộ gia đình đã được NHCSXH cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với thời hạn vay 48 tháng. Đến hạn trả nợ cuối cùng, hộ gia đình chưa trả được nợ và xin gia hạn nợ 18 tháng. Xác định thời gian có thể duyệt cho gia hạn nợ tối đa?
a. 12 tháng
b. 18 tháng
c. 24 tháng
d. 30 tháng
Câu 59. Biện pháp khoanh nợ được áp dụng đối với khách hàng vay vốn NHCSXH gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan: Hãy chọn phương án đúng nhất. 
a. Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40%.
b. Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 80%
c. Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 80% đến 100%.
d. Phương án b và c.
Câu 60: Theo quy định hiện hành, đối tượng là cá nhân vay vốn chương trình cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH? Chọn phương án đúng nhất
	a. Người nhiễm HIV
	b. Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	c. Người bán dâm hoàn lương
	d. Cả a, b, c
Câu 61: Hiện nay, tỷ lệ phí ủy thác được phân bổ cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là:
a. 82%
b. 83%
c. 84%
d. 85%
*Câu 62:  Một hộ gia đình khó khăn về tài chính có con học trung cấp 02 năm được NHCSXH cho vay chương trình tín dụng HSSV. Học trung cấp 01 năm thì sinh viên đó chuyển sang học đại học 04 năm. Tốt nghiệp đại học, con ông đi nghĩa vụ quân sự 18 tháng. Thời hạn cho vay tối đa của hộ gia đình? 
a. 138 tháng
b. 144 tháng     
c. 150 tháng
d. 156 tháng 
Câu 63: Căn cứ để NHCSXH và hộ mới thoát nghèo vay vốn thỏa thuận về thời hạn cho vay?
a. Mục đích sử dụng vốn vay.
b. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của hộ vay.
c. Khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH.
d. Cả a, b, c. 
Câu 64. Trường hợp nào dưới đây được NHCSXH xem xét áp dụng biện pháp khoanh nợ bổ sung: 
a. Hết thời gian khoanh khách hàng có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ không trả nợ. 
b. Hết thời gian khoanh khách hàng hoặc người vay bỏ đi khỏi địa phương không đánh giá  được khả năng trả nợ. 
c. Hết thời gian khoanh nợ, khách hàng chưa đến hạn trả nợ trên hợp đồng vay vốn.
d. Hết thời gian khoanh nợ, khách hàng vẫn gặp khó khăn chưa có khả năng trả nợ.
Câu 65: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện kiểm tra bao nhiêu % Tổ TK&VV trên địa bàn?
a. 70% 
b. 80% 
c. 90% 
d. 100% 
Câu 66: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, mức vốn cho vay tối đa để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở?
a. 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay
b. 75% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay 
c. 80% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay 
d. 85% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay
Câu 67: Cơ quan nào xác nhận danh sách hộ mới thoát nghèo làm cơ sở để NHCSXH cho vay?
a. Ban giảm nghèo cấp xã.
b. Ủy ban nhân dân cấp xã.
c. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
d. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Câu 68: Một hộ gia đình đã được NHCSXH cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với thời hạn vay 48 tháng. Đến hạn trả nợ cuối cùng, hộ gia đình chưa trả được nợ và xin gia hạn nợ 24 tháng. NHCSXH nơi cho vay có thể xem xét cho gia hạn nợ tối đa?
a. 12 tháng
b. 18 tháng
c. 24 tháng
d. 30 tháng
Câu 69. Tại phiên giao dịch xã, một Tổ Tiết kiệm và vay vốn không đến giao dịch, NHCSXH giao biên lai thu nợ tháng sau cho tổ đó bằng phương án nào sau đây? chọn phương án đúng nhất.
a. Thông báo cho Tổ trưởng lên trụ sở của ngân hàng để giao biên lai.
b. Giao cho cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn để giao lại cho Tổ.
c. Giao cho Tổ chức hội nhận ủy thác để giao lại cho Tổ.
d. Giao cho cán bộ Ban giảm nghèo xã  để giao lại cho Tổ.
Câu 70: Một hộ gia đình vay vốn NHCSXH bị rủi ro thiệt hại về vốn và tài sản 90% đã được khoanh nợ 48 tháng. Hết thời gian khoanh nợ, hộ vẫn gặp khó khăn và chưa có khả năng trả nợ thì có thể xem xét khoanh nợ bổ sung tối đa: 
a. 24 tháng.
b. 36 tháng.
c. 48 tháng.
d. 60 tháng.
Câu 71: Theo quy định hiện hành, hộ gia đình có các thành viên thuộc một trong các trường hợp nào sau đây thì được vay vốn chương trình cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH? Chọn phương án đúng nhất
	a. Người nhiễm HIV/AIDS
	b. Người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	c. Người bán dâm hoàn lương
	d. Cả a, b, c
Câu 72: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tại mỗi Tổ TK&VV được kiểm tra thì tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộ vay vốn?
a. 20 hộ vay vốn 
b. 15 hộ vay vốn 	
c. 10 hộ vay vốn 
d. 05 hộ vay vốn 
Câu 73: Hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH. Sau khi tốt nghiệp sinh viên đi nghĩa vụ quân sự 18 tháng. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau?
a. Không định kỳ hạn trả nợ, đợi sau khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự mới tiến hành định kỳ hạn trả nợ cộng với thời gian trả nợ kéo dài thêm 18 tháng
b. Định kỳ hạn trả nợ số tiền dư nợ cộng với thời gian trả nợ kéo dài gấp đôi 18 tháng.
c. Dư nợ đó được kéo dài thời gian trả nợ và được miễn lãi tiền vay tương ứng với thời gian phục vụ tại ngũ là 18 tháng
d. Không định kỳ hạn trả nợ, đợi sau khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có việc làm mới tiến hành định kỳ hạn trả nợ cộng với thời gian trả nợ kéo dài thêm 24 tháng
Câu 74: Một hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH bị rủi ro khách quan gây thiệt hại về vốn và tài sản 35% thì được xem xét xử lý rủi ro theo biện pháp nào sau đây: 
a. Gia hạn nợ.
b. Khoanh nợ.
c. Xóa nợ.
d. Không thực hiện lập hồ sơ đề nghị  xử lý rủi ro theo quy định.
Câu 75: Một hộ gia đình vay vốn chương trình Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của NHCSXH gặp dịch bệnh gây thiệt hại về vốn và tài sản 100% thì được xem xét xử lý rủi ro theo biện pháp nào sau đây: 
a. Gia hạn nợ.
b. Khoanh nợ tối đa 36 tháng.
c. Khoanh nợ tối đa 60 tháng.
d. Xóa nợ.
Câu 76: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện thực hiện kiểm tra bao nhiêu % tổ chức chính trị - xã hội cấp xã?
a. 100% 
b. 95% 
c. 90% 
d. 85% 
Câu 77: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, đối với trường hợp vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì mức vốn cho vay tối đa không vượt quá? 
a. 60% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay
b. 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay
c. 75% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay
d. 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay
Câu 78: Hộ mới thoát nghèo phải cần những điều kiện nào sau đây để được vay vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo tại NHCSXH?
a. Có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay. 
b. Có tên trong danh sách hộ mới thoát nghèo được UBND cấp xã xác nhận.  
c. Là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, được tổ bình xét, lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã. 
d. Cả a,b,c.
Câu 79: Theo quy định hiện hành, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH, việc xác định mức cho vay không căn cứ vào điều kiện nào?
a. Giá trị dự toán công trình do hộ vay lập
b. Chi phí phát sinh thực tế để xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh
c. Nhu cầu xin vay vốn của hộ gia đình 
d. Mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi loại công trình 
Câu 80. Ngày 01/01/2010, ông Phạm Văn Việt vay vốn NHCSXH 8.000.000đ thời hạn vay vốn 48 tháng. Đến  ngày 01/01/13 ông Việt được cơ quan chức năng xác nhận là mất tích và người thừa kế không có khả năng trả nợ thay, có thể  thực hiện biện pháp đề nghị xử lý nợ nào sau: 
a. Khoanh nợ.
b. Xóa nợ.
c. Chuyển nợ quá hạn.
d. Không thực hiện lập hồ sơ đề nghị  xử lý rủi ro.
Câu 81: Theo quy định hiện hành, đối tượng cá nhân nào sau đây không thuộc đối tượng vay vốn chương trình cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH?
	a. Người nhiễm HIV
	b. Người sau cai nghiện ma túy
	c. Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	d. Người bán dâm hoàn lương
Câu 82: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện thực hiện kiểm tra ít nhất bao nhiêu Tổ TK&VV tại mỗi xã được kiểm tra?
a. 10% Tổ TK&VV tại mỗi xã được kiểm tra
b. 15% Tổ TK&VV tại mỗi xã được kiểm tra
c. 20% Tổ TK&VV tại mỗi xã được kiểm tra
d. 25% Tổ TK&VV tại mỗi xã được kiểm tra
Câu 83: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo đang vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH. Năm học mới này lại có thêm 01người con trúng tuyển đại hoc. Theo quy định hiện hành, gia đình muốn vay vốn thêm cho người con mới trúng tuyển để đi học, cần gửi NHCSXH hồ sơ, giấy tờ gì? 
a. Hộ vay nộp giấy báo nhập học 
b. Hộ vay lập giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay kèm giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận 
c. Hộ vay lập phụ lục giấy đề nghị vay vốn 
d. Hộ vay lập phụ lục giấy đề nghị vay vốn đính kèm Giấy báo nhập học 
Câu 84. Ngày 01/12/2006 một hộ gia đình vay 5.000.000đ chương trình Cho vay giải quyết việc làm từ NHCSXH thời gian 12 tháng. Đến ngày 01/10/2007 người vay vốn bị bệnh chết, người thừa kế là con chưa đủ tuổi lao động, không có khả năng trả nợ thay, có thể  thực hiện biện pháp đề nghị xử lý nợ nào sau: 
a. Gia hạn nợ.
b. Khoanh nợ. 
c. Xóa nợ.
d. Không thực hiện lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro.
Câu 85*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn kể từ khi có Quyết định thu hồi đất là bao nhiêu năm thì được xem xét cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài? Chọn phương án đúng nhất.
a. 03 năm
b. 04 năm 
c. 05 năm 
d. 06 năm 
	Câu 86: Hộ gia đình vay vốn thuộc nguồn vốn do Hội Nông dân Việt Nam quản lý từ Quỹ quốc gia về việc làm cho người lao động, gửi hồ sơ vay vốn với số tiền là 50 triệu đồng đến Tổ TK&VV thuộc Hội Phụ nữ cấp xã quản lý theo ủy thác của NHCSXH. Hãy cho biết  đơn vị nào thẩm định dự án?
a. Cán bộ Hội nông dân cấp xã
b. Cán bộ Hội phụ nữ cấp xã làm ủy thác cho NHCSXH
c. Cán bộ NHCSXH nơi cho vay
d. Cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã 
Câu 87. Một hộ gia đình vay vốn cho con đi học nhưng học đến kỳ thứ 3 thì sinh viên đó bị bệnh tâm thần. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình đặc biệt khó khăn, không thể trả nợ và đủ điều kiện xem xét xóa nợ. Hồ sơ pháp lý để xóa nợ cần bổ sung giấy tờ nào sau đây:  
a. Bản sao có chứng thực giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe của con bị tâm thần của cơ quan y tế cấp huyện trở lên.
b. Giấy xác nhận của Nhà trường về sinh viên đang theo học
c. Bản sao Giấy đề nghị vay vốn.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 88: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tại mỗi huyện được kiểm tra thì tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh kiểm tra ít nhất bao nhiêu xã, bao nhiêu Tổ TK&VV? 
a. 01 xã, 02 Tổ TK&VV
b. 02 xã, 01 Tổ TK&VV
c. 01 xã, 01 Tổ TK&VV
d. 02 xã, 02 Tổ TK&VV
Câu 89: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng bao nhiêu % tổng chi phí ghi trên Hợp đồng?
a. 70%
b. 80%
c. 90%
d. 100%
Câu 90: Hộ gia đình tại khu vực nông thôn có nhu cầu vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH để sửa chữa công trình nước sạch là 05 triệu đồng và xây dựng công trình vệ sinh là 07 triệu đồng. Xác định mức cho vay tối đa?
a. 05 triệu đồng
b. 07 triệu đồng 
c. 11 triệu đồng
d. 12 triệu đồng
Câu 91. Một hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo nhưng kinh doanh thua lỗ và người đứng tên vay đã chết có Giấy chứng tử, người thừa kế duy nhất, thường xuyên ốm đau. Để được xem xét xóa nợ người thừa kế viết đơn đề nghị xóa nợ kèm theo giấy tờ nào sau đây. Hãy chọn phương án đúng nhất: 
a. Biên bản xác định nguyên nhân xóa nợ và việc đã tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán.
b. Bản sao có chứng thực giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe của người thừa kế của cơ quan y tế cấp huyện trở lên và Giấy chứng tử của người đứng tên vay vốn.
c. Bản sao Sổ vay vốn (NHCSXH ký sao y, đóng dấu) có rút số dư nợ (gốc, lãi, tổng số) đến ngày bị rủi ro.
d. Cả a, b, c. 
Câu 92: Theo quy định hiện hành, điều kiện đối với người vay là hộ gia đình có thành viên là người sau cai nghiện ma túy vay vốn chương trình cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại NHCSXH phải có một trong các giấy tờ?
	a. Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV dương tính của cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
	b. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	c. Xác nhận của người phụ trách cơ sở điều trị, đã xong thời gian dò liều, có thời gian điều trị ổn định từ 03 tháng trở lên.
	d. a hoặc b hoặc c
Câu 93: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện kiểm tra bao nhiêu tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện?
a. 100% tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện 
b. 95% tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện
c. 90% tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện
d. 85% tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện
Câu 94: Một hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con đi học Đại học. Hết năm học thứ nhất, sinh viên đó chuyển sang học trường Cao đẳng. Hộ gia đình phải cung cấp những giấy tờ gì để NHCSXH làm căn cứ cho vay?
a. Giấy báo nhập học, Giấy xác nhận đã ngừng học tại trường Đại học đã có xác nhận của Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn để điều chỉnh lại mức cho vay cho phù hợp
b. Giấy báo nhập học (Giấy xác nhận), Giấy đề nghị có xác nhận của Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, UBND xã để NHCSXH có căn cứ để cho vay
c. Giấy báo nhập học và kèm giấy chứng nhận của bệnh viện xác nhận tàn tật của bố mẹ để điều chỉnh lại mức cho vay cho phù hợp
d. Giấy báo nhập học (Giấy xác nhận) và xác nhận của UBND xã trên danh sách 03/TD để điều chỉnh lại mức cho vay cho phù hợp
Câu 95*: Ông A đứng tên vay vốn NHCSXH cho con đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với tổng chi phí là 50 triệu đồng và ký quỹ là 100 triệu đồng. NHCSXH có thể cho vay tối đa?  
a. 50 triệu đồng
b. 100 triệu đồng
c. 120 triệu đồng
d. 150 triệu đồng
Câu 96: Cho vay lưu vụ đối với chương trình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH chỉ được áp dụng với loại cho vay nào? 
a. Cho vay trung hạn
b. Cho vay ngắn hạn
c. Cho vay ngắn hạn và trung hạn
d. Cho vay ngắn hạn và dài hạn
Câu 97: Chủ một trang trại gửi dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đến NHCSXH xin vay với số tiền là 01 tỷ đồng, để tạo việc làm cho 50 lao động. Hãy xác định số tiền cho vay tối đa của dự án? 
a. 01 tỷ đồng
b. 500 triệu đồng
c. 700 triệu đồng	
d. Không giải quyết cho vay  
Câu 98: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương thực hiện kiểm tra ít nhất bao nhiêu tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh?
a.  20% tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
b.  25% tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
c.  30% tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
d.  35% tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
Câu 99: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, thủ tục giấy tờ nào sau đây không quy định người vay phải gửi tới NHCSXH khi vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội?
a. Giấy đề nghị vay vốn 
b. Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở
c. Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư 
d. Dự toán hoặc phương án tính toán giá thành
Câu 100: NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp (Không ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị xã hội) đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Người lao động là người độc thân.
b. Người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức vay trên 50 triệu đồng/lao động và người lao động là người độc thân.
c. Người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức vay trên 50 triệu đồng/lao động 
d. Tất cả các trường hợp vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
Câu 101: Theo quy định hiện hành, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH thì thời gian được xem xét cho gia hạn nợ tối đa?
a. Không quá thời hạn cho vay 
b. Không quá 1/2 thời hạn cho vay 
c. Không quá 12 tháng 
d. Không quá 24 tháng
Câu 102*: Cuộc họp giao ban tại Điểm giao dịch xã có sự tham gia của Lãnh đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Lãnh đạo UBND cấp xã. Cuộc họp này do ai chủ trì?
a. Lãnh đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã
b. Kiểm soát viên Tổ giao dịch xã
c. Tổ trưởng Tổ giao dịch xã
d. Lãnh đạo UBND cấp xã
Câu 103: Theo quy định tại văn bản số 3337/NHCS-TDSV ngày 30/9/2014 của Tổng Giám đốc NHCSXH, năm 2017 thời gian cho vay tối đa chương trình cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương? 
	a. 24 tháng
	b. 30 tháng
	c. 48 tháng
	d. 60 tháng
Câu 104: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tại mỗi tỉnh được kiểm tra, tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương kiểm tra ít nhất bao nhiêu xã, bao nhiêu Tổ TK&VV? 
a. 01 xã, 02 Tổ TK&VV
b. 02 xã, 01 Tổ TK&VV
c. 01 xã, 01 Tổ TK&VV
d. 02 xã, 02 Tổ TK&VV
Câu 105: Một sinh viên có bố mẹ đang sống ở Hải Dương thuộc diện hộ nghèo, nay chuyển hộ khẩu vào gia đình chú ruột tại Hà Nội cũng thuộc diện hộ nghèo. Sinh viên đó vay vốn theo cách nào sau đây?
a. Vay vốn tại NHCSXH nơi trường sinh viên theo học đóng trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
b. Vay vốn thông qua hộ gia đình chú ruột tại Hà Nội
c. Vay vốn thông qua hộ gia đình bố mẹ tại Hải Dương
d. Vay vốn thông qua gia đình chú ruột tại Hà Nội, nhưng phải kèm giấy ủy quyền của bố, mẹ sinh viên cho chú ruột
Câu 106*: Một hộ nghèo đồng thời có nhu cầu vay cho 02 lao động đi làm việc ở nước ngoài: Lao động thứ nhất là 45 triệu đồng , lao động thứ hai là 50 triệu đồng. NHCSXH có thể cho vay? 
a. Tối đa 45 triệu đồng và không phải bảo đảm tiền vay
b. Tối đa 50 triệu đồng và không phải bảo đảm tiền vay
c. Tối đa 95 triệu đồng và không phải bảo đảm tiền vay
d. Tối đa 95 triệu đồng và phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
Câu 107:  Việc kiểm tra giám sát đối với chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH với mức vay đến 50 triệu đồng là do đơn vị nào thực hiện?
a. Hội đoàn thể và Ban giảm nghèo cấp xã
b. Tổ chức chính trị xã hội cấp xã nhận ủy thác
c. Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay
d. Tổ Tiết kiệm và vay vốn và Ban giảm nghèo cấp xã
Câu 108: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về giao dịch xã, nội dung họp giao ban giữa NHCSXH với Tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và các Tổ trưởng Tổ TK&VV tại tại Điểm giao dịch xã là gì? 
a. Đánh giá những khó khăn, tồn tại và thống nhất giải pháp khắc phục. 
b. Tập trung vào kết quả xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ bị tham ô, chiếm dụng, nợ bị rủi ro, vốn tín dụng chưa giải ngân, lãi tồn đọng, Tổ TK&VV yếu kém và các tồn tại trong việc thực hiện ủy nhiệm và ủy thác.
c.Thông báo, hướng dẫn thực hiện chính sách, nghiệp vụ mới (nếu có).
d. Cả a, b, c.
Câu 109. Theo quy định tại Quyết định 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011, hồ sơ xóa nợ đối với Trường hợp ốm đau thường xuyên, mắc bệnh tâm thần cần phải có? Hãy chọn phương án đúng nhất:  
a. Bản sao có chứng thực giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện.
b. Bản sao có chứng thực giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế cấp tỉnh.
c. Bản sao có chứng thực giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế cấp Trung ương.
d. Bản sao có chứng thực giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên.
Câu 110: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm tại mỗi tỉnh được kiểm tra, tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương kiểm tra ít nhất bao nhiêu huyện, bao nhiêu xã? 
a. 01 huyện, 02 xã
b. 02 huyện, 01 xã
c. 01 huyện, 01 xã
d. 02 huyện, 02 xã
Câu 111*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, điều kiện vay vốn đi làm việc ở nước ngoài? Chọn phương án đúng nhất.
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b. Cư trú hợp pháp tại địa phương được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận;
c. Có Hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
d. Cả a, b, c. 
Câu 112: Đối tượng nào không thuộc đối tượng để xem xét cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định hiện hành tại NHCSXH?
a. Hộ gia đình chưa có công trình nước sạch và công trình vệ sinh được UBND cấp xã xác nhận  
b. Hộ gia đình đã công trình nước sạch nhưng chưa đạt chuẩn quốc gia về nước sạch được UBND cấp xã xác nhận
c. Hộ gia đình đã công trình vệ sinh nhưng chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được UBND cấp xã xác nhận
d. Hộ gia đình thuộc khu vực đô thị 
Câu 113: Theo quy định hiện hành, đối tượng vay vốn chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH bao gồm?
a. Hộ dân đang sinh sống tại vùng thường xuyên ngập lũ chưa có nhà ở, hoặc có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và Doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho các hộ dân;
b. Hộ dân hiện đang sinh sống tại những khu vực không đảm bảo an toàn khi có lũ, phải di dời ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn và Doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho các hộ dân;
	c. Hộ dân đang sinh sống tại những nơi dễ xảy ra sạt lở, không đảm bảo an toàn khi bị tác động của lũ lụt và Doanh nghiệp làm nhà ở bán trả chậm cho các hộ dân;
d. Hộ dân đang sinh sống tại những nơi dễ xảy ra sạt lở, không đảm bảo an toàn khi bị tác động của lũ lụt.
Câu 114: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phối hợp cùng NHCSXH cấp huyện tổ chức giao ban khi nào?
a. Hàng tháng theo lịch trực giao dịch cố định tại xã của NHCSXH
b. Hai tháng/lần
c. Ba tháng/lần
d. Sáu tháng/lần
Câu 115: Một hộ gia đình thuộc diện Hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học trung cấp 02 năm. Đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng hộ gia đình gặp khó khăn chưa trả được nợ, đề nghị NHCSXH cho gia hạn nợ. NHCSXH xem xét gia hạn nợ tối đa: 
a. 01 năm              
b. 1,5 năm
c. 02 năm
d. 2,5 năm
Câu 116. Chọn phương án đúng nhất sau đây: 
a. Khách hàng được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ khi bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và có tỷ lệ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 60%. 
b. Khách hàng được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ khi bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và có tỷ lệ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 50%. 
c. Khách hàng được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ khi bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và có tỷ lệ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40%.
d. Khách hàng được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ khi bị rủi ro do nguyên nhân khách quan và có tỷ lệ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 30%. 
Câu 117: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, Chương trình EPS dành riêng cho người lao động đi làm việc ở nước nào?
a. Nhật Bản.
b. Hàn Quốc.
c. Đài Loan.
d. Singapore.
Câu 118: Đối tượng được vay vốn chương trình tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn ở NHCSXH là?
a.Thương nhân hoạt động thường xuyên ở vùng khó khăn.
b. Thương nhân hoạt động thương mại ở vùng khó khăn.
c. Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn 
d. Thương nhân có trụ sở hoạt động tại vùng khó khăn.
Câu 119: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về giao dịch xã, ngày giao dịch theo lịch cố định trùng ngày nghỉ cuối tuần thì NHCSXH nơi cho vay thực hiện?
a. Chuyển lên ngày làm việc trước liền kề.
b. Tổ chức giao dịch bình thường.
c. Chuyển xuống ngày làm việc sau liền kề            
d. Chuyển sang ngày hợp lý khác trong cùng tháng.
Câu 120: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện phối hợp cùng NHCSXH cấp huyện tổ chức giao ban định kỳ?
a. Một tháng/lần
b. Hai tháng/lần
c. Ba tháng/lần
d. Sáu tháng/lần
Câu 121: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nào được xem xét cho vay vốn nhà ở xã hội? Chọn phương án đúng nhất?
a. Thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
b. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
c. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
d. Thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
Câu 122: Theo quy định hiện hành, thì việc phân kỳ hạn trả nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH?
a. 03 tháng/lần
b. 06 tháng/lần
c. 09 tháng/lần
d. 12 tháng/lần
Câu 123. Theo QĐ 15 của HĐQT ngày 27/1/2011 hồ sơ pháp lý để xử lý nợ bị rủi ro đối với trường hợp người lao động bị tai nạn nghề nghiệp trong quá trình lao động ở nước ngoài thì cần giấy tờ nào sau đây. Hãy chọn phương án đúng nhất: 
a. Các giấy tờ về mức độ thương tích hoặc hồ sơ bệnh án do doanh nghiệp việt nam đưa đi lao động hoặc cơ quan y tế cấp huyện trở nên
b. Các giấy tờ về mức độ thương tích hoặc hồ sơ bệnh án do doanh nghiệp tiếp nhận lao động ở  nước ngoài hoặc cơ quan y tế cấp huyện trở nên
c. Các giấy tờ về mức độ thương tích hoặc hồ sơ bệnh án do doanh nghiệp việt nam đưa đi lao động hoặc cơ quan y tế nước ngoài xác nhận
d. Các giấy tờ về mức độ thương tích hoặc hồ sơ bệnh án do doanh nghiệp tiếp nhận lao động ở  nước ngoài hoặc cơ quan y tế nước ngoài xác nhận.
Câu 124: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về giao dịch xã, những ngày giao dịch theo lịch cố định trùng vào ngày nào sau đây thì được nghỉ giao dịch?
a. Ngày nghỉ cuối tuần.
b. Tết Nguyên đán
c. Ngày nghỉ lễ
d. Cả a, b, c.
Câu 125: Theo quy định hiện hành, điều kiện cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với hộ dân mua trả chậm nhà ở tại NHCSXH gồm?
	a. Có Quyết định giao nền nhà của cấp có thẩm quyền
	b. Có tên trong danh sách hộ dân mua trả chậm nhà ở do UBND tỉnh hoặc uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt
	c. Có Biên bản bàn giao nhà
	d. Cả a, b, c
Câu 126: Theo Văn bản thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phối hợp cùng NHCSXH cấp tỉnh tổ chức giao ban định kỳ?
a. Một tháng/lần
b. Hai tháng/lần
c. Ba tháng/lần
d. Sáu tháng/lần
Câu 127:  Theo quy định hiện hành, thời hạn trả nợ tối đa của HSSV có thời gian đào tạo trên 01 năm vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH?
a. Bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay.                       
b. Bằng thời hạn phát tiền vay.                     
c. Bằng ½ thời hạn phát tiền vay.
d. Các phương án nêu đều sai.
Câu 128. Một hộ gia đình vay vốn HSSV cho con học đại học, sau 02 năm người con vi phạm kỷ luật đã bị nhà trường đuổi học. Hộ vay vốn có thể đề nghị xử lý nợ bị rủi ro theo biện pháp nào dưới đây?
a. Gia hạn nợ
b. Khoanh nợ
c. Xóa nợ
d. Tất cả các phương án trên đều sai
Câu 129: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, Chương trình EPS dành riêng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài không được thực hiện tại nước nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Nhật Bản
b. Đài Loan
c. Singapore
d. Cả a, b, c
Câu 130: Điều kiện được vay vốn đối với thương nhân là cá nhân vay vốn tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn ở NHCSXH là?
a. Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn 
b. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được UBND cấp xã nơi thương nhân hoạt động thương mại xác nhân có thực hiện hoạt động thương mại thường xuyên trên địa bàn
c. Có vốn tự có tham gia tối thiểu là 20% so với tổng nhu cầu vốn vay
d. Cả a, b.  
Câu 131: Hộ gia đình thuộc Tổ TK&VV do Hội Nông dân xã làm ủy thác cho NHCSXH có hồ sơ đề nghị vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc nguồn vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý, xin vay số tiền là 50 triệu đồng. Xác định ai là người thẩm định hồ sơ vay vốn?
a. Ban giảm nghèo xã 
b. Hội nông dân xã
c. Hội phụ nữ xã
d. NHCSXH nơi cho vay
Câu 132: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương phối hợp cùng NHCSXH cấp ương tổ chức giao ban định kỳ?
a. Một tháng/lần
b. Hai tháng/lần
c. Ba tháng/lần
d. Sáu tháng/lần
Câu 133: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, việc thu lãi được thực hiện?
a. Hàng tháng bắt đầu từ tháng sau tháng nhận khoản vay đầu tiên
b. Hàng tháng bắt đầu từ tháng kết thúc thời gian ân hạn
c. Hàng tháng bắt đầu từ tháng nhận khoản vay đầu tiên
d. Hàng tháng bắt đầu từ tháng sau tháng kết thúc thời gian ân hạn
Câu 134*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, đối tượng nào sau đây được vay vốn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS? Chọn phương án đúng nhất.
a. Người lao động thuộc hộ nghèo và người lao động là người dân tộc thiểu số.
b. Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng.
c. Người lao động bị thu hồi đất và người lao động sinh sống tại huyện nghèo.
d. Cả a, b, c. 
Câu 135: Một hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ đề nghị NHCSXH cho vay 12 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Xác định mức cho vay tối đa?
a. 04 triệu đồng           
b. 06 triệu đồng 
c. 12 triệu đồng 
d. Cả a, b, c đều sai
Câu 136. Theo quy định hiện hành của NHCSXH, khi món vay của khách hàng hết thời hạn khoanh nợ, các thành phần nào sau đây phối hợp cùng với tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã thực hiện việc rà soát, đánh giá và xem xét khả năng trả nợ thực tế của khách hàng:
a. Chính quyền cấp xã.
b. Tổ TK&VV. 
c. NHCSXH nơi cho vay.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 137: Theo các nội dung thỏa thuận hiện hành trong Hợp đồng ủy thác  giữa NHCSXH và Tổ chức Hội, đoàn thể thì Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã cần phải làm gì trước khi Tổ trưởng Tổ TK&VV và tổ viên thực hiện việc giao dịch với NHCSXH?
a. Kiểm tra Bảng kê 13/TD của từng Tổ trưởng Tổ TK&VV đảm bảo có đầy đủ các yếu tố và chữ ký nộp tiền của tổ viên theo quy định. 
b. Hướng dẫn Tổ trưởng Tổ TK&VV, sắp xếp, phân loại tiền. 
c. Hướng dẫn Tổ trưởng Tổ TK&VV lập Bảng kê các loại tiền nộp đúng với số tiền phải nộp.
d. Cả a, b, c.
Câu 138: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, thì tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trực tiếp tham dự và chỉ đạo các buổi họp Tổ TK&VV với nội dung: 
a. Họp thành lập Tổ TK&VV; Họp bầu mới, thay đổi Ban quản lý Tổ TK&VV.
b. Họp xây dựng quy ước hoạt động của Tổ TK&VV.
c. Họp bình xét cho vay.
d. Cả a, b, c.
Câu 139:  Theo quy định hiện hành, thời hạn trả nợ tối đa của HSSV có thời gian đào tạo đến 01 năm vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH?
a. Bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay.                       
b. Bằng thời hạn phát tiền vay.                     
c. Bằng ½ thời hạn phát tiền vay.
d. Các phương án nêu đều sai.
Câu 140. Theo quy định hiện hành của NHCSXH về thiết lập bộ hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro, tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã ký và đóng dấu trên giấy tờ nào sau đây: 
a. Đơn đề nghị xử lý nợ. 
b. Biên bản xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài sản.
c. Bản sao giấy tờ nhận nợ.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 141: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS?
a. 50 triệu đồng
b. 100 triệu đồng
c. 120 triệu đồng
d. 150 triệu đồng
Câu 142: Điều kiện được vay vốn đối với thương nhân là tổ chức kinh tế vay vốn tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn ở NHCSXH là?
a. Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn. Nếu vay vốn trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay 
b. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được UBND cấp xã nơi thương nhân hoạt động thương mại xác nhân có thực hiện hoạt động thương mại thường xuyên trên địa bàn. Nếu tổ chức kinh tế mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại vùng khó khăn phải có thêm Giấy phép hoạt động
c. Có vốn tự có tham gia tối thiểu là 20% so với tổng nhu cầu vốn vay cho hoạt động thương mại tại địa bàn vùng khó khăn
d. Cả a, b, c.  
Câu 143: Hộ gia đình thuộc Tổ TK&VV do Đoàn thanh niên xã làm ủy thác cho NHCSXH có hồ sơ đề nghị vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc nguồn vốn do Hội Cựu chiến binh Việt Nam quản lý, xin vay số tiền là 50 triệu đồng. Xác định ai là người thẩm định hồ sơ vay vốn?
a. Ban giảm nghèo xã 
b. Hội Cựu chiến binh xã
c. Đoàn thanh niên xã
d. NHCSXH nơi cho vay
Câu 144. Theo quy định hiện hành của NHCSXH, ai là người xác nhận khi hộ vay vốn được coi là bỏ đi khỏi nơi cư trú:  
a. Trưởng thôn.
b. Chủ tịch UBND cấp xã.
c. Cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã.
d. Chủ tịch UBND cấp huyện.
Câu 145: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, thì tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV như thế nào?
a. Thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay; Đôn đốc Ban quản lý Tổ giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, trả nợ, trả lãi, thực hành tiết kiệm... của tổ viên.
b. Giám sát toàn diện các hoạt động của Tổ TK&VV; Giám sát và đôn đốc Ban Quản lý Tổ thực hiện đúng các nhiệm vụ được ủy nhiệm theo Hợp đồng đã ký với NHCSXH.
c. Giám sát các phiên giao dịch, các hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã; giám sát, bảo quản các nội dung công khai của NHCSXH tại điểm giao dịch; giám sát các hoạt động của NHCSXH tại hộ vay, Tổ TK&VV; Thông báo kịp thời cho Ngân hàng nơi cho vay về các trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro để có biện pháp xử lý thích hợp.
d. Cả a, b, c.
Câu 146: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, người vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở phải có vốn tự có tối thiểu?
a. 10% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành 
b. 20% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành
c. 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành
d. 40% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành
Câu 147: Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ gỗ gửi đến NHCSXH hồ sơ đề nghị vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW với tổng nhu cầu vốn 01 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 300 triệu đồng, giá trị tài sản đảm bảo là 800 triệu đồng. Doanh nghiệp có thể được vay tối đa?
	a. 500 triệu đồng
	b. 600 triệu đồng
	c. 700 triệu đồng
	d. 01 tỷ đồng
Câu 148. Theo quy định hiện hành của NHCSXH, khi phát hiện hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú tổ trưởng tổ TK&VV thực hiện: 
a. Báo cáo với trưởng thôn
b. Báo cáo với tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã.
c. Báo cáo với NHCSXH nơi cho vay vào phiên giao họp giao ban hàng tháng tại xã.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 149: Theo quy định hiện hành, hồ sơ hộ dân vay vốn để tự xây dựng nhà ở, chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH gồm?
	a. Giấy đề nghị vay vốn mẫu số 01/TD; Quyết định giao nền nhà của cấp có thẩm quyền
	b. Danh sách hộ dân  được vay vốn từ NHCSXH để tự xây dựng nhà ở do UBND cấp tỉnh hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện xác nhận 
	c. Giấy xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô của UBND cấp xã
	d. Cả a, b, c
Câu 150: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, công việc nào sau đây là sai?
a. Phân công bộ phận cán bộ chuyên trách theo dõi và thực hiện việc ủy thác.
b. Ban thường vụ tổ chức chính trị - xã hội cấp xã kiêm nhiệm thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV.
c. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện ủy thác.
d. Định kỳ hàng năm, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.
Câu 151:  Theo quy định hiện hành chương trình tín dụng đối với HSSV, NHCSXH nơi cho vay và người vay thoả thuận định kỳ hạn trả nợ vào thời gian nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất?
a.  Khi HSSV kết thúc khóa học.
b.  Khi giải ngân số tiền cho vay của kỳ học cuối cùng.     
c.  Khi người vay làm thủ tục vay vốn và được nhận món vay đầu tiên.
d.  Không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khoá học.
	Câu 152. Chọn phương án đúng nhất: đối tượng kiểm tra, giám sát của các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác gồm:
	a. Các cấp Hội (tỉnh, huyện, xã), tổ TK&VV, tổ viên tổ TK&VV đang vay vốn tại NHCSXH hoặc có tham gia gửi tiền thông qua tổ TK&VV.
	b. Các cấp Hội (tỉnh, huyện, xã), NHCSXH (tỉnh, huyện), tổ TK&VV, tổ viên tổ TK&VV đang vay vốn tại NHCSXH hoặc có tham gia gửi tiền thông qua tổ TK&VV.
	c. NHCSXH (tỉnh, huyện), tổ TK&VV, tổ viên tổ TK&VV đang vay vốn tại NHCSXH hoặc có tham gia gửi tiền thông qua tổ TK&VV.
	d. Cả a, b, c.
Câu 153. Theo quy định hiện hành của NHCSXH, ai là người chịu trách nhiệm chính trong việc thường xuyên giám sát các tổ viên trong tổ TK&VV đi khỏi nơi cư trú: 
a. Chủ tịch UBND cấp xã.
b. Tổ trưởng tổ TK&VV.
c. Tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã.
d. Cán bộ NHCSXH.
Câu 154: Mức cho vay tối đa đối với Thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật vay vốn chương trình tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn ở NHCSXH là?
a. 50 triệu đồng
b. 100 triệu đồng          
c. 300 triệu đồng
d. 500 triệu đồng
Câu 155: Theo quy định thời gian ân hạn đối với khách hàng vay vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH là?
	a. 03 tháng
	b. 06 tháng
	c. 09 tháng
	d. 12 tháng 
Câu 156. Theo quy định hiện hành của NHCSXH, sau khi nhận được Phiếu báo hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú tổ chức Hội cấp xã thực hiện: 
a. Cùng Ban giảm nghèo cấp xã lập Danh sách hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú.
b. Báo cáo UBND cấp xã.
c. Gửi Danh sách hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú cho NHCSXH nơi cho vay
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 157: Hộ gia đình thuộc Tổ TK&VV do Hội Cựu chiến binh xã làm ủy thác cho NHCSXH có hồ sơ đề nghị vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc nguồn vốn do Trung ương Đoàn thanh niên quản lý, xin vay số tiền là 50 triệu đồng. Xác định ai là người thẩm định hồ sơ vay vốn?
a. Ban giảm nghèo xã 
b. Hội Cựu chiến binh xã
c. Đoàn thanh niên xã
d. NHCSXH nơi cho vay
Câu 158: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội là:
a. Nhận và thông báo kết quả phê duyệt Danh sách hộ gia đình được vay vốn cho Tổ TK&VV để Tổ thông báo đến từng hộ gia đình.
b. Phối hợp với NHCSXH và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, người vay bỏ đi khỏi nơi cư trú và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; 
c. Phối hợp với NHCSXH thực hiện đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn hoạt động của các Tổ TK&VV.
d. Cả a, b, c.
Câu 159: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, người lao động cư trú hợp pháp tại huyện nghèo được vay vốn đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg là đối tượng nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Hộ gia đình nghèo.  
b. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
c. Hộ gia đình không thuộc hộ nghèo và không là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
d. Cả a, b, c.
Câu 160. Sau khi rà soát hộ vay vốn trong tổ TK&VV bỏ đi khỏi nơi cư trú, Tổ trưởng Tổ TK&VV lập Phiếu báo hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú và gửi phiếu báo cho thành phần nào sau đây: 
a. Tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã
b. Cán bộ tín dụng
c. Ủy ban nhân dân xã
d. Trưởng thôn
Câu 161: Doanh nghiệp sản xuất mây tre đan gửi đến NHCSXH hồ sơ đề nghị vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW với tổng nhu cầu vốn 01 tỷ đồng, vốn tự có là 300 triệu đồng, giá trị tài sản đảm bảo là 01 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thể được vay tối đa?
	a. 700 triệu đồng
	b. 800 triệu đồng
	c. 900 triệu đồng
	d. 01 tỷ đồng
Câu 162: Theo quy định hiện hành, hộ dân bắt đầu trả nợ gốc và lãi chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH bắt đầu từ?
a. Năm thứ 3 
b. Năm thứ 4 
c. Năm thứ 5 
d. Năm thứ 6  
Câu 163: Theo văn bản Thỏa thuận hiện hành giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, việc tổ chức tập huấn về cơ chế, chính sách, văn bản mới và các nghiệp cho Ban quản lý Tổ TK&VV do đơn vị nào thực hiện?
a. NHCSXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện.
b. NHCSXH thực hiện.
c. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện.
d. Các phương án trên đều đúng.
Câu 164: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, về cho vay người lao động tại huyện nghèo đi lao động có thời hạn ở nước ngoài thì đối tượng nào sau đây được hưởng lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài? Chọn phương án đúng nhất.
a. Hộ gia đình nghèo 
b. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
c. Hộ gia đình không thuộc hộ nghèo và không là hộ đồng bào dân tộc thiểu số
d. Cả a, b. 
Câu 165. Mức cho vay tối đa đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp vay vốn chương trình tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn ở NHCSXH là?
a. 50 triệu đồng    
b. 100 triệu đồng
c. 300 triệu đồng
d. 500 triệu đồng
Câu 166: Theo quy định hiện hành, mức vay tối đa đối với người lao động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH? 
a. 20 triệu đồng 
b. 30 triệu đồng
c. 50 triệu đồng 
d. 100 triệu đồng
Câu 167: Một hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại khu vực nông thôn, đã có công trình nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia. Nay gia đình đề nghị NHCSXH cho vay 12 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh. NHCSXH nơi cho vay phê duyệt mức cho vay tối đa, hãy lựa chọn phương án đúng?
a. 06 triệu đồng           
	b. 08 triệu đồng
	c. 12 triệu đồng
d. Không duyệt cho vay
Câu 168: Theo quy định hiện hành về cho vay người lao động tại huyện nghèo đi lao động có thời hạn ở nước ngoài thì đối tượng nào sau đây không được hưởng lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài?
a. Hộ gia đình nghèo 
b. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
c. Hộ gia đình không thuộc hộ nghèo và không là hộ đồng bào dân tộc thiểu số
d. Cả a, b, c.
Câu 169: Một doanh nghiệp đang còn dư nợ dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH, với số tiền là 500 triệu đồng. Nay doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung thêm 600 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Doanh nghiệp có thể vay thêm tối đa?
	a. 700 triệu đồng
	b. 600 triệu đồng
	c. 500 triệu đồng
	d. 400 triệu đồng 
Câu 170: Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa đối với hộ gia đình vay vốn chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH là?
1. 07 triệu đồng
1. 10 triệu đồng 
1. 15 triệu đồng
1. 20 triệu đồng
Câu 171*: Theo Hợp đồng ủy thác giữa NHCSXH cấp huyện và Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thì Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tham gia:
a. Ban giảm nghèo của xã
b. Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi cấp xã
c. Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 172:  Giấy xác nhận của nhà trường được quy định để sử dụng đối với hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH ?
	a. Được sử dụng làm căn cứ cho 02 lần giải ngân của năm học đó. 
	b. Chỉ được sử dụng làm căn cứ cho 01 kỳ giải ngân của năm học đó.
	c. Được sử dụng làm căn cứ cho việc giải ngân 02 năm đầu học tại trường.
  d. Được sử dụng làm căn cứ giải ngân cho tất cả các năm học.
Câu 173: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất cho vay người lao động thuộc hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài bằng bao nhiêu % lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng đối với các đối tượng chính sách đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài?
a. 100% 
b. 80% 
c. 60% 
d. 50% 
Câu 174: Theo quy định hiện hành căn cứ nào để xác định thời hạn cho vay đối với chương trình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH?
a. Chu kỳ sản xuất kinh doanh; nguồn vốn cho vay của NHCSXH; khả năng trả nợ của người vay
b. Nguồn vốn cho vay của NHCSXH; thời hạn thu hồi vốn của phương án SXKD; khả năng trả nợ của người vay
c. Chu kỳ sản xuất kinh doanh; thời hạn thu hồi vốn của phương án SXKD; khả năng trả nợ của người vay; nguồn vốn cho vay của NHCSXH
d. Thời hạn thu hồi vốn của phương án SXKD; khả năng trả nợ của người vay; nguồn vốn cho vay của NHCSXH
Câu 175: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, tiền gửi của Tổ viên Tổ TK&VV được dùng để:
a. Chuyển khoản trả nợ gốc của tổ viên tại NHCSXH.
b. Chuyển khoản trả lãi tiền vay của tổ viên tại NHCSXH.
c. Rút tiền mặt khi tổ viên đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, trả lãi NHCSXH.
d. Cả a, b, c.
Câu 176: Theo quy định hiện hành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Chọn phương án đúng nhất?
a. Đến 30 triệu đồng
b. Trên 30 triệu đồng
c. Đến 50 triệu đồng
d. Trên 50 triệu đồng
Câu 177: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất cho vay hộ không thuộc hộ nghèo và không là hộ dân tộc thiểu số tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài bằng bao nhiêu % lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng đối với cho vay các đối tượng chính sách đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài?
a. 100%
b. 80% 
c. 60% 
d. 50% 
Câu 178: Một doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH để sản xuất bánh kẹo, tổng nhu cầu vốn 1,5 tỷ đồng, vốn tự có 300 triệu đồng. Doanh nghiệp có thể được vay tối đa?
	a. 01 tỷ đồng
	b. 1,05 tỷ đồng
	c. 1,2 tỷ đồng
	d. 1,5 tỷ đồng
Câu 179: Theo quy định hiện hành, lãi suất cho vay đối với hộ gia đình vay vốn chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH là?
a. 0 %/ tháng
b. 0,15%/ tháng
c. 0,25%/ tháng              
d. 0,3%/ tháng
Câu 180*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về giao dịch xã, nếu phiên giao dịch theo lịch cố định trùng vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm thì NHCSXH nơi cho vay thực hiện:
a. Thông báo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho đơn vị nhận ủy thác cấp xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV, tổ viên biết về kế hoạch nghỉ giao dịch xã và phiên giao dịch bù.
b. Thông báo bằng văn bản gửi Tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã biết về kế hoạch nghỉ giao dịch xã và phiên giao dịch bù.
c. Giao dịch bình thường.
d. Nghỉ giao dịch và không bố trí giao dịch bù
Câu 181: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng đối với HSSV tại NHCSXH cho nhiều người con đi học cùng một lúc. Cách xác định thời hạn cho vay?
a. Thời hạn cho vay được xác định theo người con thứ nhất
b. Thời hạn cho vay được xác định theo người con thứ hai
c. Thời hạn cho vay được xác định riêng cho từng người con 
d. Thời hạn cho vay được xác định theo người con có thời gian học dài nhất
Câu 182: Căn cứ nào không phải để xác định thời hạn cho vay đối với chương trình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH?
a. Chu kỳ sản xuất kinh doanh
b. Nguồn vốn cho vay của NHCSXH
c. Khả năng trả nợ của người vay; Thời hạn thu hồi vốn của phương án SXKD
d. Vốn tự có tham gia vào phương án sản xuất
Câu 183: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ nghèo đang còn dư nợ vốn vay chương trình hộ nghèo để sản xuất kinh doanh, nay có nhu cầu vay vốn cho lao động đi làm việc ở nước ngoài, thì có được xem xét cho vay không? Chọn phương án đúng nhất.
a. Được xem xét cho vay theo quy định của chương trình.
b. Không cho vay để tránh chồng chéo.
c. Trả hết nợ chương trình cho vay hộ nghèo mới giải quyết cho vay.
d. Cả b, c đều đúng.
Câu 184: Theo quy định hiện hành, đối tượng nào sau đây khi vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH không được hưởng lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ. Chọn phương án đúng nhất?
a. Người lao động là người khuyết tật
b. Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
c. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số
d. Người lao động đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Câu 185: Một hộ gia đình đã được NHCSXH cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với thời hạn vay 60 tháng. Đến hạn trả nợ cuối cùng, hộ gia đình chưa trả được nợ và xin gia hạn nợ 20 tháng. NHCSXH nơi cho vay có thể xem xét cho gia hạn nợ?
	a. 12 tháng
b. 20 tháng
c. 24 tháng
d. 30 tháng
Câu 186: Theo quy định hiện hành, mức cho vay đối với mỗi khách hàng vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH được căn cứ vào?
a. Nhu cầu vay vốn của khách hàng và Giá trị tài sản đảm bảo 
b. Vốn tự có tham gia vào dự án
c. Khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng và Khả năng nguồn vốn của dự án KFW
	d. Cả a, b, c
Câu 187: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, biên bản xác nhận mức độ thiệt hại về vốn và tài sản của khách hàng gồm các thành phần nào: 
a. NHCSXH nơi cho vay: cán bộ tín dụng, Đại diện lãnh đạo
b. Khách hàng vay vốn; Tổ TK&VV; Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; Cơ quan chuyên ngành (nếu có)
c.  Chủ tịch UBND cấp xã 
d. Cả a, b, c
Câu 188: Hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng đối với HSSV tại NHCSXH. Sau khi tốt nghiệp HSSV đi nghĩa vụ quân sự và đã hoàn thành. Giấy tờ gia đình phải gửi NHCSXH nơi cho vay để được miễn lãi trong thời gian tại ngũ gồm:
	a. Lệnh nhập ngũ và Giấy xác nhận về tình trạng xuất ngũ của HSSV do Ban chỉ huy quân sự phường xác nhận.
	b. Lệnh nhập ngũ hoặc Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ.
	c. Lệnh nhập ngũ và Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ. 
	d. Lệnh nhập ngũ hoặc Quyết định về việc tuyển dụng công nhân viên chức quốc phòng.
Câu 189: Một hộ có dự án sản xuất, kinh doanh 70 triệu đồng, được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng. Hộ gặp rủi ro khách quan thiệt hại dự án xin vay 35 triệu đồng. Xác định tỷ lệ thiệt hại để làm cơ sở xử lý nợ bị rủi ro. 
a. 50% 
b. 70%
c. 71,4%
d. a, b, c đều sai
Câu 190*: Một lao động độc thân thuộc diện nghèo có nhu cầu vay vốn đi làm vệc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS: Chi phí 50 triệu đồng, ký quỹ 100 triệu đồng. Theo quy định hiện hành, NHCSXH có thể cho vay tối đa? 
a. 50 triệu đồng
b. 100 triệu đồng
c. 150 triệu đồng
d. Không có phương án nào đúng.
Câu 191: Một hộ có dự án sản xuất, kinh doanh 70 triệu đồng, được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng. Hộ gặp rủi ro khách quan thiệt hại 60 triệu đồng, trong đó thiệt hại của dự án xin vay là 35 triệu đồng. Xác định tỷ lệ thiệt hại để làm cơ sở xử lý nợ bị rủi ro. 
a. 50%
b. 58%
c. 70%
d. 85%
Câu 192: Một hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Hộ gia đình có nhu cầu vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH. Mức cho vay tối đa mà NHCSXH xem xét phê duyệt cho vay?
a. 12 triệu đồng
b. 08 triệu đồng
c. 06 triệu đồng
d. Không cho vay
Câu 193: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, theo đó thời gian khoanh nợ bổ sung là? 
a. Tối đa không vượt quá thời gian đã được khoanh nợ lần trước.
b. Tối đa bằng ½ thời gian đã được khoanh nợ lần trước.
c. Bằng thời gian đã được khoanh nợ lần trước.
d. Bằng ½ thời gian đã được khoanh nợ lần trước.
Câu 194: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, điều kiện để hộ gia đình có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP? Chọn phương án đúng nhất.
a. Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II và III thuộc vùng dân tộc và miền núi, có thực hiện hoạt động trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất. 
b. Cư trú hợp pháp tại xã nơi có đất được giao trồng rừng
c. Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự 
d. Cả a, b, c
Câu 195: Theo quy định hiện hành, điều kiện cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH đối với hộ dân tự xây dựng nhà ở?
a. Có Quyết định giao nền nhà của cấp có thẩm quyền
	b. Có tên trong danh sách các hộ dân thuộc đối tượng vay vốn, có giấy đề nghị vay vốn 
c. Hộ vay vốn sau khi đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định, được giải ngân lần đầu tối đa bằng 60% mức vay theo quy định, phần vốn còn lại được giải ngân sau khi hộ dân xuất trình giấy xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô của UBND cấp xã
	d. Cả a, b, c
*Câu 196:  Hộ gia đình thuộc hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho sinh viên học Đại học Y khoa với thời gian 6 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thực hành tại Bệnh viện với thời gian 1năm. Xác định thời hạn cho vay tối đa? 
a. 12 năm
b. 13 năm
c. 14 năm
d. 15 năm 
Câu 197: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, mức độ thiệt hại để khách hàng bị rủi ro khách quan được gia hạn nợ là? Chọn phương án đúng nhất. 
a. Dưới 40%
b. Từ 40% trở xuống 
c. Từ 40% đến 80% 
d. Từ 80% đến 100%
Câu 198: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về chương trình cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP, mức cho vay tối đa đối với hộ gia đình được vay vốn để thực hiện việc trồng rừng sản xuất?
a. 10 triệu đồng/ha.
b. 15 triệu đồng/ha.
c. 25 triệu đồng/ha.
d. 50 triệu đồng/ha.
Câu 199: Theo quy định hiện hành, người lao động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH không cần điều kiện nào sau đây?
a. Cư trú hợp pháp tại địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi thực hiện dự án
b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
c. Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật
d. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm
Câu 200: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, mức độ thiệt hại để khách hàng bị rủi ro khách quan được khoanh nợ tối đa 3 năm là? Chọn phương án đúng nhất. 
a. Trên 40%.
b. Từ 40% đến dưới 80% 
c. Từ 40% đến 80% 
d. Thiệt hại đến 80%
Câu 201: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về giao dịch xã, căn cứ để NHCSXH tính, chi trả cho Ban quản lý Tổ TK&VV tiền hoa hồng trong việc thu tiền gửi của tổ viên?
a. Số dư tiền gửi đầu tháng và mức hoa hồng được hưởng.
b. Số dư tiền gửi cuối tháng và mức hoa hồng được hưởng.
c. Số dư tiền gửi bình quân trong tháng và mức hoa hồng được hưởng.
d. Doanh số thu tiền gửi trong tháng và mức hoa hồng được hưởng.
Câu 202: Theo quy định hộ gia đình vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH không cần phải có điều kiện nào sau đây?
	a. Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn nơi NHCSXH đóng trụ sở 
	b. Chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	c. Đã có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
d.	Hộ vay phải thế chấp tài sản 
Câu 203: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của  NHCSXH, mức độ thiệt hại để khách hàng bị rủi ro khách quan được khoanh nợ tối đa 5 năm là? Chọn phương án đúng nhất. 
a. Trên 80%.
b. Từ 80% đến dưới 100% 
c. Từ 80% đến 100% 
d. Thiệt hại đến 100%
Câu 204: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về chương trình cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP, mức cho vay tối đa đối với hộ gia đình được vay vốn để phát triển chăn nuôi?
a. 10 triệu đồng.
b. 15 triệu đồng.
c. 25 triệu đồng.
d. 50 triệu đồng.
Câu 205: Theo quy định hiện hành, thời gian ân hạn đối với chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long tại NHCSXH?
a. 03 năm
b. 05 năm
c. 07 năm
d. 10 năm
Câu 206: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức tiền gửi tối thiểu cho mỗi lần gửi vào một Sổ tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã không thấp hơn:
a. 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
b. 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
c. 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
d. 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
Câu 207: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về giao dịch xã, mức hoa hồng NHCSXH chi trả cho Ban quản lý Tổ TK&VV trong việc thu tiền gửi tổ viên?
a. 0,1% 
b. 0,045%
c. 0,075%
d. 0,085%
Câu 208: Một hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con đi học Đại học 05 năm (2016-2021) nhưng chỉ nhận tiền vay 03 năm học (2016-2019). Xác định thời gian cho vay tối đa?
a.10 năm
b. 11 năm                            
c. 11,5 năm
d. 12 năm  
Câu 209: Một hộ vay bị thiệt hại về vốn và tài sản của dự án xin vay vốn NHCSXH tỷ lệ 90%, Khách hàng và NHCSXH nơi cho vay có thể đề xuất các phương án khoanh nợ nào sau đây? Chọn phương án đúng nhất 
a. Khoanh nợ 2 năm
b. Khoanh nợ 3 năm
c. Khoanh nợ 5 năm
d. Cả a, b, c
Câu 210: Một hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH. Tổng nhu cầu vốn của phương án sản xuất kinh doanh là 150 triệu đồng, vốn tự có là 20 triệu đồng. Có thể cho vay mức tối đa?
a. 50 triệu đồng
b. 100 triệu đồng
c. 130 triệu đồng
d. 150 triệu đồng
Câu 211: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về chương trình cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP, thời hạn cho vay tối đa đối với hộ gia đình được vay vốn để trồng rừng sản xuất?
a. 10 năm.
b. 15 năm.
c. 20 năm.
d. 30 năm.
Câu 212: Theo quy định hiện hành, thời hạn cho vay tối đa đối với cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH? 
a. 12 tháng
b. 24 tháng
a. 36 tháng
d. 60 tháng
Câu 213. Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của  NHCSXH, Khách hàng vay vốn nếu được phê duyệt khoanh nợ thì thời gian khoanh nợ được bắt đầu từ?  
a. Ngày khách hàng bị rủi ro
b. Ngày NHCSXH cho vay gửi hồ sơ
c. Ngày khách hàng viết đơn đề nghị
d. Ngày lập biên bản xác nhận mức độ thiệt hại về vốn và tài sản
Câu 214*: Đến ngày giao dịch xã theo lịch cố định, ông A là Tổ trưởng Tổ TK&VV do có việc đột xuất nên không thể đến Điểm giao dịch xã để thanh toán ủy nhiệm. Ông A giải quyết vấn đề này bằng cách:
a. Phân công Tổ phó Tổ TK&VV giao dịch với NHCSXH.
b. Nhờ Chủ tịch Hội phụ nữ giao dịch thay.
c. Để ngày khác đến trụ sở NHCSXH giao dịch bù.
d. Để phiên giao dịch sau thanh toán gộp 2 tháng.
Câu 215: Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nào sau đây thì không được vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH?
	a. Các xã thuộc các huyện miền núi, hải đảo
b. Phường thuộc thị xã, phường thuộc thành phố thuộc tỉnh; thị trấn thuộc huyện
	c. Các  xã thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh
	d. Các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Câu 216: Theo quy định hiện hành, quyền phán quyết cho vay dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW đối với Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH?
	a. Dưới 200 triệu đồng
	b. Dưới 500 triệu đồng
	c.  Dưới 700 triệu đồng                   
	d. Tối đa là 01 tỷ đồng
Câu 217. Khách hàng vay vốn tại NHCSXH, khi gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan có thể được áp dụng biện pháp xử lý nào sau đây? Chọn phương án đúng nhất 
a. Gia hạn nợ
b. Khoanh nợ
c. Xóa nợ
d. Cả a, b, c
Câu 218: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về chương trình cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP, thời hạn cho vay tối đa đối với hộ gia đình được vay vốn để phát triển chăn nuôi ?
a. 5 năm
b. 10 năm
c. 15 năm
d. 20 năm.
Câu 219: Theo quy định hiện hành, hồ sơ vay vốn đối với hộ dân mua trả chậm nhà ở, chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH?
	a. Giấy đề nghị vay vốn và Biên bản bàn giao nhà
	b. Quyết định giao nền nhà của UBND huyện hoặc xã do UBND tỉnh quy định
	c. Danh sách hộ dân mua trả chậm nhà ở do UBND tỉnh hoặc ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt
	d. Cả a, b, c
*Câu 220: Một hộ gia đình thuộc diện khó khăn về tài chính, vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con đi học Cao đẳng 03 năm (2015-2018). Năm học thứ 02 HSSV bị lưu ban, năm đó gia đình tiếp tục khó khăn và được vay vốn tiếp. Xác định thời hạn phát tiền vay?
a. 24 tháng
b. 36 tháng                            
c. 48 tháng
d. 60 tháng  
Câu 221: Biện pháp xử lý nào sau đây không là biện pháp xử lý nợ bị rủi ro theo quy định hiện hành của NHCSXH? Chọn phương án đúng nhất. 
a. Gia hạn nợ
b. Khoanh nợ
c. Xóa nợ
d. a, b, c đều sai
Câu 222: Theo quy định hiện hành mức cho vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay đối với hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH?
a. Từ 50 triệu đồng trở lên
b. Trên 50 triệu đồng  
c. Từ 100 triệu đồng trở lên
d. Trên 100 triệu đồng  
Câu 223: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất cho vay chương trình cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP? 
a. 0,1%/tháng.
b. 0,25%/tháng.
c. 0,55%/tháng.
d. 0,66%/tháng.
Câu 224: Theo quy định hiện hành đối tượng nào sau đây, không thuộc đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH?
a. Doanh nghiệp nhỏ và vừa
b. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh
c. Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội
d. Người lao động
Câu 225. Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, điều kiện để khách hàng được xem xét xử lý nợ bị rủi ro là? Chọn phương án đúng nhất 
a. Thuộc đối tượng được vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích.
b. Bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản.
c. Gặp khó khăn về tài chính chưa có khả năng trả được nợ hoặc không trả được nợ cho ngân hàng.
d. Cả a, b và c
Câu 226: Theo quy định hiện hành điều kiện để hộ gia đình được vay vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là gì?
	a. Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn nơi chi nhánh NHCSXH đóng trụ sở
	b. Chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được UBND cấp xã xác nhận
	c. Hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải là thành viên Tổ TK&VV, được Tổ bình xét lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã
	d. Tất cả các phương án trên
Câu 227: Theo quy định hiện hành, vốn tự có tối thiểu tham gia vào dự án xin vay của khách hàng vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. 15% tổng nhu cầu vốn
	b. 20% tổng nhu cầu vốn
	c. 25% tổng nhu cầu vốn
	d. 30% tổng nhu cầu vốn          
Câu 228: Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện để xem xét xử lý rủi ro theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị bị ro tại NHCSXH. 
a. Khách hàng bỏ đi khỏi địa phương trên 2 năm
b. Thuộc đối tượng được vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích.
c. Bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản.
d. Gặp khó khăn về tài chính chưa có khả năng trả được nợ hoặc không trả được nợ cho ngân hàng.
Câu 229: Theo quy định hiện hành, thời hạn cho vay tối đa đối với hộ vay vốn chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH là?
a. 05 năm
b. 10 năm
c. 15 năm
d. 20 năm
Câu 230: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, ai là người thẩm định Dự án vay vốn và lập Báo cáo thẩm định đối với cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP có mức vay trên 50 triệu đồng?
a. Cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã
b. Cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã
c. Cán bộ tín dụng được phân công theo dõi địa bàn
d. Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn.
*Câu 231: Một hộ gia đình thuộc diện khó khăn về tài chính có con đi học đại học 05 năm (2015-2020) được NHCSXH cho vay chương trình tín dụng đối với HSSV. Tốt nghiệp đại học, HSSV đi nghĩa vụ quân sự 02 năm. Xác định năm trả nợ tối đa?
a. Năm 2026
b. Năm 2027                           
c. Năm 2028
d. Năm 2029
Câu 232: Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện để xem xét xử lý rủi ro theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị bị ro tại NHCSXH. 
a. Thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích.
b. Khách hàng đi làm ăn xa trên 2 năm
c. Bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản.
d. Gặp khó khăn về tài chính chưa có khả năng trả được nợ hoặc không trả được nợ cho ngân hàng.
Câu 233: Theo quy định hiện hành cấp có thẩm quyền nào sau đây xác nhận trên dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH?
a. UBND cấp xã nơi thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh
b. UBND cấp xã nơi hộ gia đình sinh sống
c. UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh
d. UBND cấp huyện nơi hộ gia đình sinh sống
Câu 234. Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, UBND xã và Công an xã xác nhận trường hợp khách hàng vay vốn mất tích phải bao gồm những nội dung nào? 
a. Họ tên, hộ khẩu thường trú, thời gian mất tích
b. Họ tên, hộ khẩu thường trú, thời gian, địa điểm mất tích
c. Họ tên, hộ khẩu thường trú, địa điểm mất tích
d. Họ tên, thời gian, địa điểm mất tích
Câu 235: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn giải ngân cuối cùng đối với chương trình cho vay trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP là?
a. Ngày 30/6/2019.
b. Ngày 31/12/2019.
c. Ngày 30/6/2020.
d. Ngày 31/12/2020.
Câu 236: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 10 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch và sửa chữa công trình vệ sinh. Xác định mức cho vay tối đa có thể phê duyệt?
a. 04 triệu đồng           
b. 06 triệu đồng
c. 10 triệu đồng 
d. 12 triệu đồng
Câu 237: Theo quy định hiện hành, điều kiện để khách hàng được vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
	b. Có dự án vay vốn phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh đã được thông báo công khai trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
	c. Có tài sản bảo đảm theo quy định
	d. Cả a, b, c
Câu 238. Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, UBND xã và Công an xã xác nhận trường hợp khách hàng vay vốn mất tích phải bao gồm những nội dung nào? Chọn phương án đúng nhất 
a. Họ tên
b. Hộ khẩu thường trú
c. Thời gian, địa điểm mất tích
d. Cả a, b, c
Câu 239: Theo quy định hiện hành, lãi suất nợ quá hạn đối với hộ dân vay vốn chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH bằng?
	a. 110% lãi suất khi cho vay
	b. 120% lãi suất khi cho vay
	c. 130% lãi suất khi cho vay
	d. 150% lãi suất khi cho vay
Câu 240: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn giải ngân cuối cùng đối với chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg là?
a. Ngày 30/6/2019.
b. Ngày 31/12/2019.
c. Ngày 31/6/2020.
d. Ngày 31/12/2020.
*Câu 241: Một hộ nghèo có con học đại học được NHCSXH cho vay chương trình tín dụng HSSV 04 năm. Học hết năm thứ nhất đại học thì HSSV chuyển sang học trung cấp 02 năm. Tốt nghiệp trung cấp, HSSV đi nghĩa vụ quân sự 24 tháng. Xác định thời hạn cho vay tối đa? 
a. 96 tháng
b. 108 tháng     
c. 132 tháng
d. 156 tháng 
Câu 242: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, biện pháp gia hạn nợ được hiểu như thế nào? 
a. Không phải trả lãi trong thời gian gia hạn nợ
b. Được kéo dài thời hạn trả nợ và không phải trả lãi
c. Được kéo dài thời hạn trả nợ nhưng vẫn phải trả lãi
d. Được kéo dài thời hạn trả nợ và được giảm một phần lãi
Câu 243: Theo quy định hiện hành điều kiện vay vốn đối hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH?
a. Có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được UBND cấp xã nơi thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh xác nhận.
b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
c. Cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh.
d. Cả a, b, c
Câu 244: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa đối hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg là?
a. 8 triệu đồng.
b. 15 triệu đồng.
c. 20 triệu đồng.
d. 25 triệu đồng.
Câu 245: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 12 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch. Xác định mức cho vay tối đa mà NHCSXH nơi cho vay có thể phê duyệt?
a. 04 triệu đồng           
b. 06 triệu đồng 
c. 10 triệu đồng
d. 12 triệu đồng
Câu 246: Theo quy định hiện hành của NHCSXH về giao dịch xã, Biên lai thu lãi, thu tiền gửi được Giao dịch viên của Tổ giao giao xã bàn giao cho ai?
a. Tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác.
b. Tổ trưởng Tổ TK&VV.
c. Cán bộ tín dụng được phân công theo dõi xã đó.
d. Tất cả các phương án đều đúng. 
Câu 247: Theo quy định hiện hành, hồ sơ của khách hàng vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH không bao gồm?
	a. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	b. Quyết định thành lập doanh nghiệp
	c. Dự án vay vốn
	d. Giấy đề nghị vay vốn
Câu 248: Theo quy định hiện hành, mức trả nợ tối thiểu mỗi năm đối với hộ dân vay vốn chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long tại NHCSXH?
	a. 10% tổng số tiền cả gốc và lãi
	b. 15% tổng số tiền cả gốc và lãi
	c. 20% tổng số tiền cả gốc và lãi
	d. 25% tổng số tiền cả gốc và lãi
Câu 249: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn cho vay tối đa đối với hộ gia đình được vay chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg?
a. 10 năm.
b. 15 năm.
c. 20 năm.
d. 25 năm.
Câu 250: Một hộ nghèo được vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học trung cấp nghề 01 năm. Đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng gia đình gặp khó khăn chưa trả được nợ được NHCSXH cho gia hạn nợ. Xác định thời gian gia hạn nợ tối đa? 
a. 06 tháng              
b. 12 tháng
c. 18 tháng
d. 24 tháng
Câu 251: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, khách hàng sau khi đã hết thời gian khoanh nợ mà vẫn không có khả năng trả nợ thì được xem xét xử lý theo biện pháp nào? Chọn phương án đúng nhất. 
a. Khoanh nợ bổ sung
b. Xóa nợ
c. Chuyển trạng thái trong hạn, thỏa thuận kế hoạch trả nợ
d. a hoặc b
Câu 252: Một hộ gia đình vay vốn chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH, với số tiền 50 triệu đồng, thời hạn 12 tháng. Đến hạn trả nợ cuối cùng, hộ vay có nhu cầu vay lưu vụ và còn dư nợ 40 triệu đồng. NHCSXH nơi cho vay có thể duyệt cho vay lưu vụ?
a. Cho vay lưu vụ số tiền 20 triệu đồng
b. Cho vay lưu vụ số tiền 40 triệu đồng
c. Cho vay lưu vụ số tiền 50 triệu đồng
d. Không giải quyết cho vay lưu vụ
Câu 253: Hộ nghèo có thể được vay vốn chương trình tín dụng nào sau đây?
a. Cho vay hộ cận nghèo.
b. Cho vay hộ mới thoát nghèo.
c. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.
d. Cả a, b, c đều sai.
Câu 254: Các đối tượng nào sau đây không thuộc diện được vay vốn nhà ở xã hội theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH?
a. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
b. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị
c. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
d. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn
Câu 255: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, khách hàng sau khi đã hết thời gian khoanh nợ mà vẫn không có khả năng trả nợ có thể được xem xét xử lý theo biện pháp nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Khoanh nợ bổ sung
b. Xóa nợ
c. Chuyển trạng thái trong hạn, thỏa thuận kế hoạch trả nợ
d. Cả a, b
Câu 256: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời gian ân hạn đối với hộ gia đình được vay chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg?
a. 4 năm.
b. 5 năm.
c. 6 năm.
d. 7 năm.
Câu 257: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 08 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch và sửa chữa công trình vệ sinh. Xác định mức cho vay tối đa mà NHCSXH nơi cho vay có thể phê duyệt?
a. 04 triệu đồng  
b. 06 triệu đồng   
c. 08 triệu đồng 
d. 12 triệu đồng
Câu 258*: Tháng này, ông A phải nộp lãi tiền vay 300.000 đồng nhưng ông A chỉ có 200.000 đồng (ông A không có số dư tiền gửi). Trường hợp này, Tổ trưởng Tổ TK&VV xử lý như thế nào?
a. Không thu và chờ thu khi đủ 300.000 đồng.
b. Đề nghị ông A đi vay để nộp đủ 300.000 đồng. 
c. Thu 200.000 đồng và đề nghị ông A tháng sau nộp bù số lãi còn thiếu. 
d. Các phương án trên đều đúng.
Câu 259: Theo quy định hiện hành, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng vay vốn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH phải đáp ứng? 
	a. Không quá 80%/giá trị của dự án xin vay
	b. Khách hàng có thể vay vốn cho nhiều dự án nhưng tổng dư nợ không quá 01 tỷ đồng/01 khách hàng
	c. Không quá 75% giá trị của tài sản bảo đảm 
	d. Cả a, b, c
Câu 260. Một hộ vay vốn chương trình cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH để sản xuất kinh doanh. Do bị bệnh hiểm nghèo, người vay đã chết sau khi vay vốn 15 tháng, người thừa kế thường xuyên ốm đau không có khả năng trả nợ. Trường hợp này NHCSXH nơi cho vay có thể hướng dẫn để thực hiện biện pháp xử lý rủi ro nào sau đây phù hợp nhất? Chọn phương án đúng nhất 
a. Gia hạn nợ
b. Khoanh nợ 3 năm
c. Khoanh nợ 5 năm
d. Xóa nợ
Câu 261: Theo quy định hiện hành, hộ nghèo ở huyện nghèo vay vốn ưu đãi lãi suất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, đối với phần vốn vay trên 10 triệu đồng và thời gian vay vốn trên 3 năm thì được áp dụng lãi suất nào?
a. 0,1%/tháng.
b. 0,25%/tháng.
c. Bằng 50% lãi suất cho vay chương trình hộ nghèo.
d. Bằng lãi suất cho vay chương trình hộ nghèo. 
Câu 262: Theo quy định hiện hành, lãi suất cho vay đối với hộ gia đình vay vốn chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian ân hạn tại NHCSXH?
a. 0 %/ tháng
b. 0,15%/ tháng
c. 0,25%/ tháng              
d. 0,3%/ tháng
Câu 263*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, một hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có thể đồng thời được vay vốn các chương trình?
a. Cho vay hộ nghèo; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ cận nghèo.
b. Cho vay Học sinh sinh viên; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ nghèo.
c. Cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay xuất khẩu lao động; cho vay hộ nghèo.
d. Tất cả các phương án trên đều đúng.
Câu 264: Một hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học Đại học Y khoa, với thời gian 06 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thực hành tại Bệnh viện, với thời gian 01 năm và tiếp tục được NHCSXH duyệt cho vay trong thời gian thực hành. Xác định thời hạn cho vay tối đa? 
a. 12 năm
b. 13 năm
c. 14 năm
d. 15 năm 
Câu 265: Một hộ gia đình vay vốn NHCSXH cho con đi học Đại học Bách khoa Hà Nội, đến năm thứ 3 sinh viên bị tai nạn giao thông chết, hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng trả nợ. Nếu được xem xét xóa nợ thì hồ sơ pháp lý của hộ gia đình ngoài đơn đề nghị và biên bản xác nhận mức độ thiệt hại cần bổ sung giấy tờ nào sau đây: 
a. Bản sao chứng thực giấy chứng tử của học sinh sinh viên
b. Biên bản về hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của UBND cấp xã
c. Xác nhận của Trường Đại học Bách Khoa về tình trạng của sinh viên
d. Cả b, c    
Câu 266: Theo quy định hiện hành, nguyên tắc vay vốn đối với hộ gia đình vốn chương trình tín dụng sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH?
a. Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; Trả nợ, trả lãi đúng hạn theo quy định
b. Có thể vay đầu tư một hoặc nhiều dự án, hoặc phương án SXKD nhưng tổng dư nợ cho một hộ gia đình vay vốn tại thời điểm không vượt quá mức quy định.
c. Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; Có thể vay đầu tư một hoặc nhiều dự án, nhưng tổng dư nợ cho một hộ gia đình vay vốn không vượt quá mức quy định.
d. Cả a và b
Câu 267: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay thì thực hiện như thế nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Người vay lập “Giấy đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay”, gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV. 
b. Tổ TK&VV họp bình xét có sự tham gia của Hội đoàn thể nhận uỷ thác và Trưởng thôn; Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay; Trình UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách này và gửi NHCSXH nơi cho vay kèm Giấy đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay.
c. Cán bộ tín dụng kiểm tra, đảm bảo hồ sơ hợp lệ, hợp pháp tì trình cấp trên xem xét, phê duyệt cho chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay.
d. Cả a, b, c.
Câu 268: Một hộ vay vốn NHCSXH cho con đi học đại học, đến năm thứ 3 sinh viên bị tai nạn giao thông chết. Bố mẹ sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng trả nợ. Trường hợp này NHCSXH nơi cho vay có thể hướng dẫn thực hiện biện pháp xử lý nợ rủi ro nào phù hợp nhất 
a. Gia hạn nợ
b. Khoanh nợ 3 năm
c. Khoanh nợ 5 năm
d. Xóa nợ
Câu 269: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, trên Giấy đề nghị gia hạn nợ - mẫu số 09A/TD phải có xác nhận của thành phần nào thuộc lãnh đạo cấp xã?
a. Bí thư Đảng ủy xã.
b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
c. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
d. Ban giảm nghèo cấp xã.
Câu 270: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 14 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch và sửa chữa công trình vệ sinh. Xác định mức cho vay tối đa mà NHCSXH nơi cho vay có thể phê duyệt?
a. 14 triệu đồng           
b. 12 triệu đồng 
c. 06 triệu đồng
d. 04 triệu đồng
Câu 271: Theo quy định hiện hành, thời hạn cho vay tối đa dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. 60 tháng
	b. 48 tháng
	c. 36 tháng
	d. 24 tháng
Câu 272: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, những trường hợp nào không cần đơn đề nghị xử lý (mẫu số 01/XLN):
a. Khách hàng bị ốm đau đang đi điều trị tại bệnh viện.
b. Khách hàng vay chết, mất tích, người thừa kế đang đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương.
c. Khách hàng vay chết, mất tích hoặc bị coi là chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, mắc bệnh tâm thần không có người thừa kế.
d. Cả a, b
Câu 273: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, điều kiện cho vay lưu vụ đối với chương trình cho vay hộ nghèo? Chọn phương án đúng nhất.
a. Hộ vay vẫn còn nhu cầu vay vốn cho chu kỳ sản xuất, kinh doanh liền kề.
b. Phương án đang vay có hiệu quả. 
c. Hộ vay trả đủ số lãi còn nợ của khoản vay trước và chưa thoát nghèo.
d. Cả a, b, c.
 Câu 274*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức dư nợ tối đa sau cho vay bổ sung để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan là?
a. Theo quy định của chương trình cho vay.
b. Theo quy định của chương trình cho vay, bao gồm cả dư nợ khoanh.
c. Theo quy định của chương trình cho vay, bao gồm cả dư nợ khoanh và dư nợ mới bị thiệt hại.
d. Theo quy định của chương trình cho vay, không bao gồm dư nợ khoanh và dư nợ mới bị thiệt hại.
Câu 275:  Một hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học Đại học Y khoa, với thời gian 06 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thực hành tại Bệnh viện, với thời gian 01 năm và tiếp tục được NHCSXH duyệt cho vay trong thời gian thực hành. Xác định thời hạn trả nợ tối đa? 
a. 06 năm
b. 07 năm
c. 08 năm
d. 15 năm 
Câu 276: Theo quy định hiện hành, phương án nào không phải là nguyên tắc vay vốn đối hộ gia đình vay vốn chương trình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH?
a. Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay
b. Chỉ được vay đầu tư nhiều dự án, hoặc phương án SXKD nhưng tổng dư nợ tại thời điểm được vay không vượt quá mức quy định
c. Có thể vay đầu tư một hoặc nhiều dự án, nhưng tổng dư nợ cho một hộ gia đình vay vốn không vượt quá mức quy định
d. Trả nợ, trả lãi đúng hạn theo quy định
Câu 277: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, điều kiện cho vay đối với chương trình cho vay hộ nghèo? Chọn phương án đúng nhất.
a. Cư trú hợp pháp tại địa phương được UBND cấp xã xác nhận.
b. Có tên trong danh sách hộ nghèo ở xã (phường, thị trấn). 
c. Được Tổ TK&VV bình xét, lập danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã. 
d. Cả a, b, c. 
Câu 278: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, quy định vốn tự có tối thiểu để được xem xét cho vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội tại NHCSXH?
a. 10% giá trị Hợp đồng thuê mua
b. 20% giá trị Hợp đồng thuê mua
c. 30% giá trị Hợp đồng thuê mua 
d. Không quy định
Câu 279: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 10 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh và sửa chữa công trình nước sạch. Xác định mức cho vay tối đa mà NHCSXH nơi cho vay có thể phê duyệt?
a. 04 triệu đồng           
b. 06 triệu đồng
c. 10 triệu đồng 
d. 12 triệu đồng
Câu 280: Theo quy định hiện hành, thời gian gia hạn nợ tối đa đối với cho vay ngắn hạn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. Bằng 1/2 thời gian đã cho vay 
	b. Bằng thời gian đã cho vay 
	c. Bằng 2 lần thời gian đã cho vay 
	d. Cả a, b, c 
Câu 281: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, vốn vay và tài sản bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, mức thiệt hại nào thì được xem xét cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh? Chọn phương án đúng nhất.
a. Thiệt hại từ 40% trở lên.
b. Thiệt hại trên 40%.
c. Thiệt hại từ 80% trở lên. 
d. Thiệt hại trên 80%.
Câu 282: Một hộ nghèo vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học Đại học Y khoa với thời gian 06 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thực hành tại Bệnh viện với thời gian 01 năm và tiếp tục được NHCSXH duyệt cho vay trong thời gian thực hành. Xác định thời hạn phát tiền vay? 
a. 06 năm
b. 07 năm
c. 08 năm
d. 15 năm 
Câu 283: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 12 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh và sửa chữa công trình nước sạch. Xác định mức cho vay tối đa mà NHCSXH nơi cho vay có thể phê duyệt?
a. 04 triệu đồng           
b. 06 triệu đồng 
c. 10 triệu đồng
d. 12 triệu đồng
Câu 284: Theo quy định hiện hành, thời gian gia hạn nợ tối đa đối với cho vay ngắn hạn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. 06 tháng 
	b. 09 tháng 
	c. 12 tháng 
	d. Bằng thời gian đã cho vay 
Câu 285: Một hộ nghèo được vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học trung cấp nghề 01 năm. Xác định thời gian cho vay tối đa?          
a. 01 năm
b. 02 năm
c. 03 năm
d. 04 năm
Câu 286: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, đối với các món khoanh nợ bổ sung, ngày bị rủi ro trên biểu tổng hợp đề nghị khoanh nợ (mẫu số 04/XLN) là ngày nào? 
	a. Ngày bị rủi ro thực tế
	b. Ngày hết hạn khoanh nợ lần trước
	c. Ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt
	d. Ngày NHCSXH nơi cho vay trình cấp trên
Câu 287: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn cho vay trung hạn là?
a. Từ 12 tháng đến dưới 36 tháng.
b. Trên 12 tháng đến 36 tháng.
c. Từ 12 tháng đến 60 tháng. 
d. Từ trên 12 tháng đến 60 tháng. 
Câu 288: Một hộ gia đình vay vốn chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn ở NHCSXH số tiền là 50 triệu đồng, thời gian vay 12 tháng. Ðến kỳ hạn trả nợ cuối cùng gia đình gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, xin gia hạn nợ 08 tháng. Xác định thời gian gia hạn nợ tối đa? 
a. 06 tháng
b. 08 tháng
c. 12 tháng
d. 24 tháng
Câu 289*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ gia đình vay vốn tại NHCSXH lần đầu thì những thành viên nào trong hộ phải thực hiện ký người ủy quyền trên Giấy ủy quyền? Chọn phương án đúng nhất.
a. Các thành viên từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
b. Các thành viên trên 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
c. Các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
d. Các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Câu 290: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, để mở sổ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì số tiền gửi tối thiểu là bao nhiêu?
a. 500.000 đ
b. 1000.000 đ
c. 1.500.000 đ
d. 2.000.000 đ
Câu 291: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, thời hạn cho vay tối đa là?
a. Không quy định
b. Tối đa 15 năm
c. Tối đa 20 năm
d. Tối đa 25 năm
Câu 292: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, việc xử lý nợ bị rủi ro bằng biện pháp gia hạn nợ được thực hiện đối với khoản nợ nào? Chọn phương án đúng nhất 
	a. Nợ trong hạn
	b. Nợ quá hạn
	c. Nợ khoanh
	d. Cả a, b
Câu 293: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 08 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh và sửa chữa công trình nước sạch. Xác định mức cho vay tối đa mà NHCSXH nơi cho vay có thể phê duyệt?
a. 04 triệu đồng
b. 06 triệu đồng           
c. 08 triệu đồng 
d. 12 triệu đồng
Câu 294: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn cho gia hạn nợ tối đa đối với khoản vay ngắn hạn là? 
a. 6 tháng. 
b. 12 tháng.  
c. 1/2 thời hạn cho vay.
d. a, b, c đều sai.
Câu 295: Theo quy định hiện hành, thời gian gia hạn nợ tối đa đối với cho vay trung hạn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. Bằng 1/2 thời gian đã cho vay 
	b. Bằng thời gian đã cho vay 
	c. Bằng 2 lần thời gian đã cho vay 
	d. Cả a, b, c
Câu 296: Đối với hộ gia đình đang có dư nợ tại NHCSXH (Dư nợ này phát sinh trước ngày 01/01/2017) thì phải thực hiện lập Giấy ủy quyền cử người đại diện đứng tên vay vốn trong trường hợp nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Vay thêm khoản vay mới.
b. Tiếp tục nhận tiền vay của khoản vay đã được duyệt.
c. Cho vay lưu vụ, Gia hạn nợ, Khoanh nợ.
d. Cả a,b,c.
Câu 297: Một hộ nghèo được vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học trung cấp nghề 01 năm. Xác định thời gian phát tiền vay?          
a. 01 năm
b. 02 năm
c. 03 năm
d. 04 năm
Câu 298:  Theo quy định hiện hành đối tượng nào sau đây được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH?
a. Doanh nghiệp nhỏ và vừa
b. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh
c. Người lao động
d. Tất cả các phương án trên
Câu 299: Theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH, trong bộ hồ sơ pháp lý đề nghị xử lý rủi ro sổ vay vốn hoặc giấy tờ nhận nợ khác được chốt số dư gốc, lãi đến thời điểm nào? 
	a. Đến ngày bị khách hàng gặp rủi ro
	b. Đến ngày lập biên bản xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài sản
	c. Đến ngày khách hàng viết đơn đề nghị xử lý
	d. Ngày NHCSXH nơi cho vay đề nghị đề nghị xử lý
Câu 300: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn cho gia hạn nợ tối đa đối với khoản vay trung hạn là? 
a. 12 tháng.
b. Bằng 1/2 thời hạn cho vay. 
c. Bằng thời hạn cho vay.
d. a, b, c đều sai.
Câu 301: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, Chương trình cho vay nào dưới đây được áp dụng cơ chế cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan? 
a. Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.
b. Chương trình cho vay hộ nghèo.
c. Chương trình cho vay giải quyết việc làm.
d. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Câu 302: Một hộ gia đình có nhu cầu xin vay NHCSXH 14 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh và sửa chữa công trình nước sạch. Xác định mức cho vay tối đa mà NHCSXH nơi cho vay có thể phê duyệt?
a. 14 triệu đồng           
b. 12 triệu đồng
c. 06 triệu đồng 
d. 04 triệu đồng
Câu 303: Ai là người chịu trách nhiệm chính trong việc thường xuyên giám sát hộ vay để phát hiện việc hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú: 
a. Tổ Trưởng Tổ TK&VV
b. Chủ tịch UBND xã
c. Trưởng thôn
d. Cán bộ tín dụng
Câu 304: Theo quy định hiện hành, thời gian gia hạn nợ tối đa đối với cho vay trung hạn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. 12 tháng
	b. 24 tháng 
	c. 36 tháng
	d. Bằng 1/2 thời gian đã cho vay
Câu 305: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất cho vay lưu vụ đối với chương trình cho vay hộ nghèo bằng?
a. Lãi suất cho vay hộ nghèo hiện hành tại thời điểm cho vay lưu vụ.  
b. Lãi suất cho vay ban đầu.
c. 120% lãi suất cho vay ban đầu.
d. 125% lãi suất cho vay ban đầu.
Câu 306: Một hộ nghèo được vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học trung cấp nghề 01 năm. Xác định thời gian trả nợ tối đa?          
a. 01 năm
b. 02 năm
c. 03 năm
d. 04 năm
Câu 307: Sau khi lập Phiếu báo hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú (mẫu 01/PB). Tổ trưởng Tổ TK&VV gửi phiếu báo cho ai: 
a. Trưởng thôn
b. Tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã
c. Ủy ban nhân dân xã
d. NHCSXH cấp huyện
Câu 308: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, chương trình cho vay nào được áp dụng cơ chế cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan? 
a. Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở.
b. Chương trình cho vay hộ cận nghèo.
c. Chương trình cho vay giải quyết việc làm.
d. Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 309:  Theo quy định hiện hành mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH: 
a. Tối đa là 500 triệu đồng 
b. Tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/1 việc làm mới
c. Tối đa là 01 tỷ đồng/ dự án. 
d. Tối đa là 01 tỷ đồng/dự án và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm
Câu 310: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo được sử dụng vốn vào mục đích gì? Chọn phương án đúng nhất.
a. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
b. Sửa chữa nhà ở bị hư hại, dột nát.
c. Lắp đặt đường dây dẫn điện từ mạng chung của thôn, xã tới hộ vay (cột, dây dẫn,...) và các thiết bị thắp sáng.
d. Cả a, b, c.
Câu 311: Theo quy định hiện hành, thời hạn cho vay tối đa đối với hộ gia đình vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH?
a. 12 tháng
b. 36 tháng     
c. 60 tháng
d. 72 tháng
Câu 312. Theo quy định hiện hành của NHCSXH, chương trình cho vay nào được áp dụng cơ chế cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan? 
a. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
b. Chương trình cho vay giải quyết việc làm.
c. Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo.
d. Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 313: Một hộ gia đình thuộc hộ khó khăn về tài chính vay vốn chương trình tín dụng HSSV có con đi học cao đẳng 03 năm (2017-2020). Xác định thời hạn phát tiền vay?
a. 36 tháng
b. 48 tháng                            
c. 60 tháng
d. 96 tháng  
Câu 314: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay cụ thể đối với hộ nghèo được xác định căn cứ vào các yếu tố nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Nhu cầu vay vốn của hộ nghèo.
b. Vốn tự có và khả năng hoàn trả nợ của hộ vay.
c. Mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo theo quy định.
d. Cả a, b, c.
*Câu 315:  Theo quy định hiện hành đối tượng nào sau đây được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH với mức lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ. Hãy chọn phương án đúng nhất?
a. Người lao động là người khuyết tật
b. Người khuyết tật là người dân tộc thiểu số
c. Người khuyết tật đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
d. Người khuyết tật đang sản xuất, kinh doanh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Câu 316*: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mẫu ”Biên bản họp Tổ” theo mẫu số 10C/TD không sử dụng cho cuộc họp:
a. Thay đổi thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV.
b. Kết nạp tổ viên và cho tổ viên ra khỏi Tổ.
c. Bình xét cho vay.
d. Thống nhất thay đổi mức tiền gửi tối thiểu của các tổ viên.
Câu 317: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa được ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP là?
a. 5 triệu đồng.
b. 8 triệu đồng.
c. 10 triệu đồng.
d. 15 triệu đồng.
Câu 318: Theo quy định hiện hành, lãi suất cho vay dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. 0,55%/tháng
	b. 0,65%/tháng
	c. 0,75%/tháng
	d. 0,8%/tháng
Câu 319*: Giấy ủy quyền của các thành viên trong hộ gia đình cho một người đại diện theo ủy quyền được hướng dẫn tại văn bản số 5650/NHCS-TDNN ngày 28/12/2016 được hiểu là? Chọn phương án đúng nhất.
a. Cử 01 thành viên đại diện cho hộ để thụ hưởng chính sách tín dụng.
b. Cử 01 thành viên đại diện cho hộ để vay vốn tín dụng chính sách và giao dịch với NHCSXH.
c. Các thành viên trong hộ cùng chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ đối với khoản vay tại NHCSXH.
d. Cả a, b, c.
Câu 320: Hộ gia đình thuộc hộ khó khăn về tài chính được vay vốn chương trình tín dụng HSSV tại NHCSXH cho con học đại học 04 năm (2015-2019). Năm học thứ 02 HSSV bị ốm và được bảo lưu 01 năm. Xác định thời gian cho vay tối đa?          
a. 10 năm
b. 11 năm
c. 12 năm
d. 13 năm
Câu 321: Cấp thẩm quyền nào phê duyệt thành lập, công nhận và cho phép Tổ TK&VV hoạt động?
a. Ủy ban nhân dân cấp xã. 
b. NHCSXH nơi cho vay.
c. Hội đoàn thể cấp xã làm ủy thác.
d. Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện.
Câu 322: Theo quy định hiện hành đối tượng nào sau đây được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tại NHCSXH với mức lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ. Hãy chọn phương án đúng nhất?
a. Người dân tộc thiểu số
b. Người dân tộc thiểu số là người khuyết tật 
c. Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
d. Người dân tộc thiểu số đang sản xuất, kinh doanh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Câu 323: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP là?
a. Bằng 30% lãi suất chương trình cho vay hộ nghèo từng thời kỳ.
b. Bằng 50% lãi suất chương trình cho vay hộ nghèo từng thời kỳ.
c. Bằng 70% lãi suất chương trình cho vay hộ nghèo từng thời kỳ.
d. Bằng lãi suất chương trình cho vay hộ nghèo từng thời kỳ.
Câu 324: Theo quy định tại văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, thời gian được xem xét cho gia hạn nợ theo phương án nào trong các phương án?
a. Tối đa không quá 06 tháng
b. Tối đa không quá 06 tháng
c. Tối đa không quá 24 tháng
d. Tối đa không quá 36 tháng
Câu 325: Theo quy định hiện hành, lãi suất nợ quá hạn khi cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại NHCSXH?
a. Bằng lãi suất khi cho vay
b. Bằng 120% lãi suất khi cho vay
c. Bằng 130% lãi suất khi cho vay
d. Bằng 150% lãi suất khi cho vay	
Câu 326: Theo quy định của NHCSXH, điều kiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP là? Chọn phương án đúng nhất.
a. Là hộ gia đình nghèo đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện nghèo. 
b. Phải có trong Danh sách hộ nghèo được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định 
c. Được Tổ Tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập danh sách có xác nhận của UBND cấp xã.
d. Cả a, b, c.
	Câu 327: Theo quy định hiện hành, lãi suất nợ quá hạn dự án chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW tại NHCSXH?
	a. 110% lãi suất khi cho vay
	b. 120% lãi suất khi cho vay
	c. 130% lãi suất khi cho vay
	d. 150% lãi suất khi cho vay
Câu 328*: Trong cuộc họp bình xét cho vay tại Tổ TK&VV, Trưởng thôn tham gia với vai trò gì?
a. Giám sát và chứng kiến.
b. Chủ tọa cuộc họp.
c. Tham gia biểu quyết.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 329: Theo quy định hiện hành, thời gian tối đa được hỗ trợ lãi suất đối với một hộ nghèo tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP là bao nhiêu?
a. 01 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn vay.
b. 02 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn vay.
c. 03 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn vay. 
d. 04 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn vay. 
Câu 330: Theo quy định của NHCSXH, hộ nghèo vay vốn NHCSXH không được sử dụng vốn vào mục đích nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Sản xuất, kinh doanh mọi mặt hàng.
b. Sản xuất, kinh doanh những mặt hàng phục vụ đời sống nhân dân.
c. Sản xuất, kinh doanh những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện.
d. Cả a và c.
Câu 331: Các hình thức gửi tiết kiệm được thực hiện tại Điểm giao dịch xã: (Chọn phương án đúng nhất)
a. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
b. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
c. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
d. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm gửi góp.
Câu 332: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, những hộ nghèo nào sau đây không được vay vốn? Chọn phương án đúng nhất.
a. Những hộ không còn sức lao động.
b. Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn do Ngân sách Nhà nước trợ cấp.
c. Những hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án.
d. Cả a, b, c.
Câu 333: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, thời hạn cho vay tối đa đối với khoản vay ngắn hạn là?
a. 6 tháng.
b. 12 tháng.
c. 18 tháng.
d. 24 tháng.
Câu 334: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo là bao nhiêu?
a. 30 triệu đồng/hộ.
b. 50 triệu đồng/hộ. 
c. 60 triệu đồng/hộ. 
d. 100 triệu đồng/hộ. 
Câu 335 Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ nghèo ở huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP vừa vay vốn chương trình hộ nghèo vừa vay vốn chương trình cho vay ưu đãi lãi suất thì mức cho vay tối đa cả 02 chương trình này là?
a. 30 triệu đồng.
b. 50 triệu đồng.
c. 60 triệu đồng.
d. 100 triệu đồng.
Câu 336: Đối tượng khách hàng nào được thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã
a. Cá nhân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
b. Cá nhân Việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi năng lực dân sự.
c. Cá nhân Việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi năng lực dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
d. Hoặc a, hoặc b, hoặc c.
Câu 337: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH được ưu đãi những gì?
a. Không phải thế chấp tài sản, được ưu đãi về lãi suất.
b. Được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn, được Tổ TK&VV giúp đỡ trong sản xuất và sử dụng vốn vay.
c. Được NHCSXH phục vụ tại xã, tại hộ vay và được ưu đãi về xử lý nợ bị rủi ro.
d. Cả a, b, c.
Câu 338: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ nghèo vay vốn theo chương trình cho vay hộ nghèo sẽ bị NHCSXH chuyển nợ quá hạn trong trường hợp? Chọn phương án đúng nhất.
a. Sử dụng vốn vay sai mục đích.
b. Có khả năng trả khoản nợ đến hạn nhưng không trả hoặc đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng, hộ vay không được Ngân hàng cho gia hạn nợ. 
c. Có khả năng trả khoản nợ đến hạn theo phân kỳ trả nợ nhưng không trả.                         
d. a, b đều đúng.
Câu 339: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, Tổ TK&VV được thành lập theo phương án nào? Chọn phương án đúng nhất.
a. Chương trình cho vay
b. Hội đoàn thể
c. Cụm dân cư liền kề
d. Toàn xã
Câu 340: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, những đối tượng nào sau đây được vay vốn chương trình cho vay hộ cận nghèo? Chọn phương án đúng nhất.
a. Có tên trong Danh sách hộ cận nghèo được Ban giảm nghèo cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.
b. Có tên trong Danh sách hộ cận nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.
c. Có tên trong Danh sách hộ cận nghèo được Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.
d. Có tên trong Danh sách hộ cận nghèo được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.
Câu 341: Hiện nay, thẩm quyền quyết định về mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo là? 
a. Tổng Giám đốc NHCSXH
b. Hội đồng Quản trị NHCSXH
c. Thủ tướng Chính phủ. 
d. Chính phủ.
Câu 342: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay vốn tối đa đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo?
a. 30 triệu đồng
b. 40 triệu đồng
c. 50 triệu đồng
d. 60 triệu đồng
Câu 343: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, Ban quản lý Tổ TK&VV không được thực hiện các nội dung công việc nào sau đây?
a. Thu nợ gốc của tổ viên Tổ TK&VV.
b. Tiếp nhận Giấy đề nghị vay vốn của tổ viên gửi đến
c. Tổ chức họp Tổ để bình xét cho vay.
d. Nhận kết quả phê duyệt cho vay của NHCSXH.
Câu 344: Theo quy định tạm thời quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã khi khách hàng có nhu cầu rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn thì có thể giao dịch tại đâu:
a. Trụ sở NHCSXH hoặc Điểm giao dịch xã nếu đúng ngày giao dịch.
b. Chỉ được rút ở Điểm giao dịch xã vào ngày giao dịch xã.
c. Chỉ được rút ở trụ sở của NHCSXH.
d. Điểm giao dịch xã khi NHCSXH mở thêm phiên.
Câu 345: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo bằng bao nhiêu % lãi suất cho vay hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ?
a. 115%
b. 120%
c. 125%
d. 130% 
Câu 346. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, Tổ chức CTXH làm ủy thác cấp Trung ương khi xây dựng kế hoạch kiểm tra phải đảm bảo kiểm tra ít nhất bao nhiêu % Hội, Đoàn thể cấp tỉnh:
a. 15%;
b. 20%;
c. 25%;
d. 30%.
Câu 347: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, tiêu chuẩn để chọn người làm tổ trưởng, tổ phó Tổ TK&VV là?
a. Có phẩm chất đạo đức.
b. Có tinh thần trách nhiệm.
c. Nhiệt tình trong công việc và được các tổ viên trong Tổ tín nhiệm.
d. Cả a, b, c.
Câu 348: Mức lãi suất cho vay hộ cận nghèo hiện hành của NHCSXH là?
a. 10,14%/năm 
b. 9,36%/năm
c. 8,64%/năm
d. 7,92%/năm
Câu 349:Theo quy định hiện hành của NHCSXH, Ban quản lý Tổ TK&VV phải bầu lại trong những trường hợp nào?
a. Tổ trưởng và tổ phó có mối quan hệ vợ chồng.
b. Tổ trưởng và tổ phó có mối quan hệ anh chị em ruột.
c. Tổ trưởng và tổ phó có mối quan hệ cha (mẹ) con.
d. Cả a, b, c.
Câu 350: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, quyền lợi của Ban quản lý Tổ TK&VV được hưởng là?
a. Được NHCSXH xem xét khen thưởng theo định kỳ hoặc đột xuất.
b. Được NHCSXH đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành hoạt động của Tổ.
c. Được NHCSXH chi trả hoa hồng theo kết quả thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm.
d. Cả a,b,c.
Câu 351: Theo quy định hiện hành của NHCSXH, đối tượng áp dụng cho vay hộ mới thoát nghèo có thời gian tối đa kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, danh sách hộ cận nghèo là?
a. 1 năm
b. 2 năm
c. 3 năm
d. 4 năm
Câu 352. Theo thỏa thuận ủy thác hiện nay, hàng năm, kế hoạch kiểm tra của tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác cấp Trung ương khi tiến hành kiểm tra tại mỗi tỉnh phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu Hội, Đoàn thể cấp huyện, bao nhiêu xã và bao nhiêu tổ TK&VV thuộc Hội quản lý:
a. 01 huyện, 01 xã và 01 tổ TK&VV;
b. 01 huyện, 02 xã và 02 tổ TK&VV;
c. 02 huyện, 03 xã và 03 tổ TK&VV;
d. 02 huyện, 04 xã và 05 tổ TK&VV;
Câu 353. Khách hàng vay vốn của NHCSXH bị rủi ro được khoanh nợ tối đa 5 năm phải có mức thiệt hại về vốn và tài sản là: 
a. Dưới 40%
b. Từ 40% đến dưới 80%
c. Từ 80% đến 100%      
d. a, b, c, đều sai.  
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